CHƯƠNG V: YÊU CẦU KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu:
- Tên Dự toán: Thực hiện dịch vụ vệ sinh nhằm duy trì các hoạt động thường xuyên của Cơ quan Công ty trụ sở chính và các Đơn vị trực thuộc năm 2026.
- Tên Gói thầu: Gói thầu: Thuê dịch vụ vệ sinh cơ quan Công ty và các đơn vị năm 2026.
- Tên chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đồng Nai.
- Nguồn vốn: Chi phí SXKD của Tổng công ty Điện lực miền Nam - TNHH
- Địa điểm: Tỉnh Đồng Nai.
- Giá gói thầu (bao gồm chi phí dự phòng 5% cho khối lượng phát sinh): 6.636.596.667 (VND).
- Giá dự thầu của nhà thầu (phải bao gồm 5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh) và không vượt giá gói thầu.
2. Mục tiêu công việc: 
Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
3. Quy mô gói thầu:
	STT
	Danh mục dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	1
	Dịch vụ vệ sinh hằng ngày tại Trụ sở chính cơ quan công ty
	Tháng
	12
	 

	2
	Trụ sở Trung tâm thí nghiệm điện cơ sở 2
	Tháng
	12
	 

	3
	Trụ sở Xí nghiệp Lưới điện Cao thế khu vực 1
	Tháng
	12
	 

	4
	Trụ sở Đội Quản lý điện Trảng Bom
	Tháng
	12
	 

	5
	Trụ sở Đội Quản lý điện Long Thành
	Tháng
	12
	 

	6
	Trụ sở Đội Quản lý điện Long Bình
	Tháng
	12
	 

	7
	Trụ sở Đội Quản lý điện Trị An
	Tháng
	12
	 

	8
	Trụ sở Đội Quản lý điện Dầu Giây
	Tháng
	12
	 

	9
	Trụ sở Đội Quản lý điện Xuân Lộc
	Tháng
	12
	 

	10
	Trụ sở Đội Quản lý điện Trấn Biên
	Tháng
	12
	 

	11
	Trụ sở Đội Quản lý điện Cẩm Mỹ
	Tháng
	12
	 

	12
	Trụ sở Trung tâm thí nghiệm điện cơ sở 1
	Tháng
	12
	 

	13
	Trụ sở Xí nghiệp Lưới điện Cao thế khu vực 2
	Tháng
	12
	 

	14
	Trụ sở Đội Quản lý điện Đồng Xoài
	Tháng
	12
	 

	15
	Trụ sở Đội Quản lý điện Đồng Phú
	Tháng
	12
	 

	16
	Trụ sở Đội Quản lý điện Bình Long
	Tháng
	12
	 

	17
	Trụ sở Đội Quản lý điện Phú Riềng
	Tháng
	12
	 

	18
	Trụ sở Đội Quản lý điện Bù Gia Mập
	Tháng
	12
	 

	19
	Trụ sở Đội Quản lý điện Phước Long
	Tháng
	12
	 

	20
	Trụ sở Đội Quản lý điện Chơn Thành
	Tháng
	12
	 

	21
	Trụ sở Đội Quản lý điện Hớn Quản
	Tháng
	12
	 

	22
	Trụ sở Đội Quản lý điện Bù Đăng
	Tháng
	12
	 

	23
	Trụ sở Đội Quản lý điện Lộc Ninh
	Tháng
	12
	 

	24
	Trụ sở Đội Quản lý điện Bù Đốp
	Tháng
	12
	 

	25
	Vệ sinh định kỳ hàng quý tại Trụ sở chính cơ quan công ty
	Quý
	4
	 


4. Thời gian thực hiện gói thầu và thời gian thực hiện dịch vụ:
- Thời gian thực hiện gói thầu là 395 ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian thực hiện dịch vụ là 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
6. Địa điểm thực hiện dịch vụ: Theo yêu cầu kỹ thuật tại mục II. Yêu cầu kỹ thuật
Lưu ý:
Mức thuế suất giá trị gia tăng chủ đầu tư đang áp dụng là 10%, yêu cầu nhà thầu áp dụng mức thuế giá trị gia tăng là 10% trong Giá dự thầu. Tuy nhiên, tại thời điểm giao hàng, cung cấp dịch vụ và nghiệm thu sẽ áp dụng mức thuế suất thực tế Nhà nước quy định



II. Yêu cầu kỹ thuật:
Nhà thầu phải chào bảng yêu cầu kỹ thuật này trong E-HSDT để xem xét, đánh giá. Trường hợp nhà thầu không chào bảng này thì E-HSDT bị đánh giá là Không đạt.
	STT
	Mô tả yêu cầu dịch vụ
	Yêu cầu
	Chào thầu

	A
	YÊU CẦU VẾ QUY MÔ CỤ THỂ CÔNG VIỆC VỆ SINH
	
	

	I
	Dịch vụ vệ sinh hàng tháng tại Trụ sở chính cơ quan công ty, Xí nghiệp lưới điện Cao thế (Khu vực 1, 2), trung tâm thí nghiệm điện (cơ sở 1,2) và 19 đội quản lý điện lực
	
	

	1
	Dịch vụ vệ sinh tòa nhà cơ quan Công ty
	
	

	
	a) Địa điểm: Toà nhà điều hành công ty, kho vật tư, nhà bếp, nhà để xe. Địa chỉ: số 01, KP1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.
b) Khối lượng công việc:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Vệ sinh hàng tháng tại toà nhà Văn phòng làm việc Cơ quan Công ty Điện lực Đồng Nai (đã trừ diện tích làm việc của Công ty CP Cơ điện)
	
	
	

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ) sau khi trừ 20% diện tích bị chiếm chỗ
	3.686
	2.948,8
	Trừ 20% phần tủ, bàn ghế không thể lau chùi

	2
	Kính
	1.190
	1.190
	

	3
	Khuôn viên công ty: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, sân tenis, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư …
	5.488,6
	5.488,6
	


Chi tiết công việc tòa nhà Cơ quan văn phòng Công ty gồm: 5 tầng (1 tầng trệt, 04 tầng lầu), 2 thang máy, 2 thang bộ, 2 khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng, nhà ăn Công ty gồm 04 nhà vệ sinh công cộng, nhà làm việc phòng Kế hoạch vật tư (bộ phận kho), 02 nhà vệ sinh công cộng, kho vật tư công ty, kho lưu trữ công ty, nhà để xe, sân Tenis, nhà trực bảo vệ và nhà vệ sinh công cộng của nhà xe, phòng bảo vệ (khu vực văn phòng và kho vật tư). Cụ thể công việc mỗi khối như sau:
- Khu vực công cộng các tầng gồm: Hành lang, nhà vệ sinh, thang máy, thang bộ. 
- Khu vực các phòng hội họp và phòng làm việc của toà nhà.
- Khu vực nhà ăn, phòng Quản lý đấu thầu, kế hoạch Vật tư, khuôn viên kho vật tư, kho lưu trữ Công ty 
- Khu vực nhà để xe, sân Tenis, nhà trực Bảo vệ.
	Đáp ứng
	

	2
	Dịch vụ vệ sinh Xí nghiệp lưới điện Cao thế
	
	

	
	1. Tại Văn phòng Xí nghiệp khu vực 1 (KV1):
a)  Địa điểm: Số 1536, Quốc lộ 51, Khu phố Long Khánh 1, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai.
c)  Khối lượng công việc:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Vệ sinh hàng tháng tại Văn phòng Xí nghiệp khu vực 1 (KV1)
	
	
	Khối lượng thực tế = tổng khối lượng trừ đi phần bị lấn chiếm của tủ hồ sơ, bàn ghế… không thể lau chùi

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ) 
	1.778,96
	1.500
	Trừ 20% phần tủ, bàn ghế không thể lau chùi

	2
	Cửa, kính tòa nhà
	500
	500
	

	3
	Khuôn viên Xí nghiệp: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư …
	5000
	4000
	


Chi tiết công việc tòa nhà khu vực 1 (KV1) gồm: 3 tầng (01 tầng trệt, 02 tầng lầu, 01 cầu thang bộ, khu vực nhà vệ sinh mỗi tầng (2 nhà vệ sinh). Khu nhà ăn. Nhà làm việc của Phòng Kế hoạch kỹ thuật, các Đội QLVH đường dây, Đội QLVH TBA 110kV, Đội Bảo trì thí nghiệm báo gồm 04 cầu thang bộ và 08 nhà vệ sinh tại mỗi đơn vị.
2. Tại Văn phòng Xí nghiệp khu vực 2 (KV2):
a) Địa điểm: Vệ sinh hàng tháng tại: Số 07 Nguyễn Huệ, Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai.
b) Khối lượng công việc cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng
(m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ) 
	738
	738
	

	2
	Khuôn viên công ty: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư …
	864
	864
	


Chi tiết công việc tòa nhà khu vực 2 (KV2) gồm: 4 tầng (01 tầng trệt, 03 tầng lầu, 03 cầu thang bộ, khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng (1 nhà vệ sinh), 01 kho vật tư, 01 kho lưu trữ, 02 nhà để xe, 01 phòng bảo vệ

	Đáp ứng
	

	3
	Dịch vụ vệ sinh Trung tâm thí nghiệm điện
	
	

	
	1. Trung tâm thí nghiệm điện (cơ sở 2)
a) Địa điểm: Toà nhà Trung tâm Thí nghiệm điện Đồng Nai. Số 03, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.
b) Khối lượng công việc:
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)

	Vệ sinh hàng tháng tại toà nhà Văn phòng làm việc Trung tâm thí nghiệm điện Đồng Nai
	1.793


Chi tiết công việc: Tổng diện tích cần thực hiện 1.793m2, gồm 3 Tầng, (1 tầng trệt, 02 tầng lầu), 02 thang bộ, 4 nhà vệ sinh công cộng nằm trong khuôn viên.
2. Trung tâm thí nghiệm điện (cơ sở 1)
a) Địa điểm: Toà nhà Trung tâm Thí nghiệm điện Đồng Nai. Số 905, QL14, phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai.
b) Khối lượng cụ thể:
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)

	Vệ sinh hàng tháng tại toà nhà Văn phòng làm việc Trung tâm thí nghiệm điện Đồng Nai
	350


Chi tiết công việc: Tổng diện tích cần thực hiện 350m2, gồm 3 Tầng (1 tầng trệt, 02 tầng lầu), 02 thang bộ, 3 nhà vệ sinh công cộng nằm trong khuôn viên tòa nhà; Cụ thể công việc mỗi khối như sau:
- Khu vực công cộng các tầng gồm: Hành lang, nhà vệ sinh, thang bộ. 
- Khu vực các phòng hội họp và phòng làm việc của toà nhà.
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)

	Vệ sinh hàng tháng tại toà nhà Đội Thí nghiệm-kiểm định 
	420


Chi tiết công việc: Tổng diện tích cần thực hiện 420m2, 4 nhà vệ sinh công cộng nằm trong khuôn viên tòa nhà; Cụ thể công việc mỗi khối như sau:
- Khu vực công cộng các tầng gồm: Hành lang, nhà vệ sinh. 
- Khu vực các 2 phòng làm việc Ban giám đốc, phòng thí nghiệm cao áp, 2 phòng kiểm định công tơ, phòng bảo trì công tơ của toà nhà
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)

	Vệ sinh hàng tháng tại khu vực sân bãi Trung tâm thí nghiệm điện Đồng Nai
	1.320


Cụ thể công việc mỗi khối như sau:
- Khu vực nhà để xe, nhà trực Bảo vệ, nhà kho, khuôn viên sân xung quanh (quét dọn, thu gom lá cây, rác thải sinh hoạt: bịch nilon, chai nhựa,……)

	Đáp ứng
	

	4
	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Long Bình
	
	

	
	a) Địa điểm: 
- Văn phòng Đội quản lý điện Long Bình: Số 117, Xa lộ Hà Nội, phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai. 
- Bộ phận trực sửa chữa điện: Đường 17A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Tại tòa nhà văn phòng Đội quản lý điện Long Bình
	
	
	

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ) 
	2832,68
	2550
	Trừ 282,68m2 phần tủ, bàn ghế, kệ hồ sơ không thể lau chùi

	2
	Khuôn viên văn phòng: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà vệ sinh, kho vật tư …
	1074,3
	950
	Trừ 124,3m2 phần bàn ghế, khung kệ để vật tư không thể lau chùi

	Tòa nhà Bộ phận trực sửa chữa điện
	
	
	

	1
	Sàn (các phòng làm việc, hành lang, kho lưu trữ) 
	440
	400
	Trừ 40m2 phần tủ, bàn ghế, kệ hồ sơ không thể lau chùi

	2
	Khuôn viên tòa nhà: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, nhà vệ sinh, kho vật tư …
	680
	600
	Trừ 80m2 phần khung kệ để vật tư không thể lau chùi


Chi tiết công việc tòa nhà trụ sở đơn vị gồm: 
- Văn phòng Đội quản lý điện Long Bình: 
+ Tòa nhà phía trước: 03 tầng (01 tầng trệt, 02 tầng lầu).
+ Tòa nhà phía trước: 04 tầng (01 tầng trệt, 03 tầng lầu).
- Bộ phận trực sửa chữa điện: 02 tầng (01 tầng trệt, 01 tầng lầu)

	Đáp ứng
	

	5
	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Trấn Biên
	
	

	
	a) Địa điểm: Văn phòng Đội quản lý điện Trấn Biên: Địa chỉ 28 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.
b) Khối lượng cụ thể:
Gồm Tầng trệt (Khu văn phòng, BP SCĐ, nhà ăn và Phòng nghỉ, Phòng trực bảo vệ ngoài cổng ra vào), Tầng 3 và Tầng 4 của Văn phòng Đội quản lý điện Trấn Biên, cụ thể:
* Tính theo diện tích sàn làm việc: 1.893 m2, trong đó:
- Diện tích phòng làm việc: 1240,4 m2
- Diện tích các kho: 108 m2
- Diện tích các nhà vệ sinh: 110 m2
- Diện tích hành lang, cầu thang: 324,3 m2
* Tính theo số lượng phòng làm việc, nhà vệ sinh, cầu thang, thang máy
- Phòng làm việc: 22 phòng (Tầng trệt: 18 phòng, nhà ăn + kho lưu trữ; Tầng 3: 01 phòng và Tầng 4: 03 phòng).
- Nhà vệ sinh: gồm 07 nhà vệ sinh nam + 04 nhà vệ sinh nữ (Tầng trệt: 05 nam, 02 nữ; Tầng 3: 1 nam, 1 nữ; và Tầng 4: 1 nam, 1 nữ).
- Cầu thang bộ: 04 cái (03 cầu thang từ tầng trệt lên tầng 1 và 01 cầu thang từ tầng 4 lên sân thượng).
- Mặt trước và trong thang máy: 01 cái
Khu vực làm việc: Gồm Tầng 1 và Tầng 2 (Các phòng làm việc, phòng họp, kho lưu trữ và Hội trường), cụ thể:
* Tính theo diện tích sàn làm việc: 1.908 m2, trong đó:
[bookmark: _Hlk203650858]- Diện tích phòng họp: 405 m2 
- Diện tích phòng làm việc: 776,2 m2
- Diện tích các kho: 89 m2
- Diện tích các nhà vệ sinh: 116 m2
- Diện tích hành lang, cầu thang: 521,8 m2
* Tính theo số lượng phòng làm việc, nhà vệ sinh, cầu thang
- Phòng làm việc: 24 phòng (Tầng 1 bao gồm 17 phòng: 01 Hội trường + 01 kho lưu trữ TCKT, 02 phòng họp và 13 phòng làm việc; Tầng 2 bao gồm 07 phòng: 01 phòng họp, 02 kho lưu trữ hợp đồng và 04 phòng làm việc).
- Nhà vệ sinh: gồm 05 nhà vệ sinh nam + 03 nhà vệ sinh nữ (Tầng 1: 04 nam, 02 nữ; Tầng 2: 1 nam, 1 nữ).
- Cầu thang bộ: 04 cái (02 cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2, 01 cầu thang từ tầng 2 lên tầng 3 và 01 cầu thang từ tầng 3 lên tầng 4).
	Đáp ứng
	

	6
	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Trảng Bom
	
	

	
	a) Địa điểm: Trụ sở nhà điều hành (số 02, Đường Ngô Quyền, Ấp 3, Xã Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai)
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Vệ sinh hàng tháng tại Trụ sở nhà điều hành
	
	
	Khối lượng thực tế = tổng khối lượng trừ đi phần bị lấn chiếm của tủ hồ sơ, bàn ghế không thể lau chùi

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ) 
	535
	455
	Trừ phần tủ, bàn ghế không thể lau chùi

	2
	Cửa, kính….
	180
	180
	

	3
	Khuôn viên công ty: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư …
	3.370
	2.864
	


Chi tiết công việc tòa nhà trụ sở đơn vị gồm:
 + Diện tích tổng mặt bằng khu NĐH Điện lực Trảng Bom (tại số 02, đường Ngô Quyền, ấp 3, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai): 6055,5 m2.
+ Khu nhà điều hành Điện lực Trảng Bom: gồm 01 tòa nhà (01 trệt, 02 tầng (535 m2) + 01 toà nhà (01 trệt (nhà kho), 01 tầng (270 m2 ) + 01 dãy nhà Tổ trực sửa chữa điện (90 m2 ) + 01 dãy nhà ăn (180 m2 ) + 02 dãy nhà để xe (426 m2) Sân, đường nội bộ (2404m2), tường bao phía trước Đội quản lý điện.

	Đáp ứng
	

	7
	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Trị An
	
	

	
	a) Địa điểm: Văn Phòng Đôi Quản lý Điện Trị An – Số 84- Phan Chu Trinh-Tổ 6B-Khu Phố 8- Xã Trị An, tỉnh Đồng Nai
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Văn Phòng Đôi Quản lý Điện Trị An
	
	
	

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ, phòng thực hành, nhà vệ sinh, kho vật tư) 
	2.477,45
	1.982,45
	Trừ 495 m2 phần tủ, bàn ghế không thể lau chùi

	2
	Cửa, kính
	342,24
	342,24
	

	3
	Khuôn viên Đội quản lý: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, sân tennis.
	9.696
	9.696
	


Tổng diện tích Trụ sở và phòng thực hành tay nghề là 12.173,45 m2 trong đó:
- Toàn bộ khu nhà điều hành Đội Quản lý Điện Trị An (01 tầng trệt, 02 tầng lầu) tổng diện tích sàn 1.360 m2.
- Nhà kho Đội Quản lý Điện Trị An: 1 tầng trệt, 1 tầng lầu, tổng diện tích sàn 920 m2.
- Căn tin diện tích 188 m2.
- Sân tennis: 960 m2.
- Phòng thực hành: 154,45 m2. (cách trụ sở 2km).
- Khuôn viên làm cỏ, dọn vệ sinh, chăm sóc cây cảnh, hồ cá: diện tích 8.588m2.
Khối lượng và khu vực làm việc vị trí 1: Toàn bộ khu nhà điều hành Đội Quản lý Điện Trị An (01 tầng trệt, 02 tầng lầu) (Khu văn phòng làm việc, hội trường, phòng trực bảo vệ ngoài cổng), tổng diện tích sàn 1.360 m2, cụ thể:
*Tính theo diện tích sàn làm việc: 1.360 m2, trong đó:
- Diện tích phòng làm việc: 978 m2
- Diện tích các nhà vệ sinh: 75 m2
- Diện tích hành lang, cầu thang: 307 m2
*Tính theo số lượng phòng làm việc, nhà vệ sinh, cầu thang.
- Phòng làm việc: 20 phòng (Tầng trệt: 08 phòng; Tầng 1: 08 phòng và Tầng 2: 04 phòng và Hội trường).
- Nhà vệ sinh: gồm 03 nhà vệ sinh nam + 03 nhà vệ sinh nữ + 01 nhà vệ sinh phòng bảo vệ (Tầng trệt: 1 nam, 1 nữ; Tầng 1: 1 nam, 1 nữ; và Tầng 2: 1 nam, 1 nữ).
-Cầu thang bộ: 06 cái (cầu thang từ tầng trệt lên tầng 1 và từ tầng 1 lên tầng 2).
Khối lượng và khu vực làm việc vị trí 2: Toàn bộ khu vực nhà kho gồm trệt và 1 tầng lầu+ căn tin+ sân tennis+ phòng thực hành tay nghề (Kho vật tư, phòng làm việc bộ phận Điện kế, thí nghiệm, kho lưu trữ, phòng lưu trữ hồ sơ kinh doanh, căn tin, sân tennis, và phòng thực hành), tổng diện tích sàn 2.225,45 m2, cụ thể:
*Tính theo diện tích sàn làm việc: 2.225,45 m2, trong đó:
- Diện tích phòng làm việc: 771 m2
- Diện tích các nhà vệ sinh: 90 m2
- Diện tích hành lang, cầu thang: 120,45 m2
- Diện tích căn tin: 148 m2
- Diện tích sân tennis: 960 m2
- Diện tích phòng thực hành: 136 m2
* Tính theo số lượng phòng làm việc, nhà vệ sinh, cầu thang, hành lang, căn tin, sân tennis, kho lưu trữ.
- Phòng làm việc và kho lưu trữ: 8 phòng (Tầng 1: 08 phòng).
- Nhà vệ sinh: gồm 03 nhà vệ sinh nam + 03 nhà vệ sinh nữ + 01 nhà vệ sinh trong phòng ăn Căn tin (Tầng trệt: 1 nam, 1 nữ; Tầng 1: 1 nam, 1 nữ; căn tin: 1 nam, 1 nữ).
- Cầu thang bộ: 04 cái (cầu thang từ tầng trệt lên tầng 1).
- Phòng thực hành tay nghề.
Vị trí làm việc số 3: Khuôn viên làm cỏ, dọn vệ sinh, chăm sóc cây cảnh, hồ cá: diện tích  8.588 m2

	Đáp ứng
	

	8
	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Dầu Giây
	
	

	
	a) Địa điểm: Văn phòng trụ sở Đội quản lý điện Dầu Giây. Địa chỉ: Khu Trung tâm hành chính, Khu phố Lập Thành, xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai.
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Văn phòng trụ sở Đội quản lý điện Dầu Giây
	
	
	

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ) 
	2.465
	1.972
	Trừ phần tủ, bàn ghế không thể lau chùi

	2
	Cửa, kính….
	
	
	

	3
	Khuôn viên Đội quản lý: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư …
	3.752
	3.002
	


Chi tiết công việc tòa nhà trụ sở đơn vị gồm: Tầng trệt, lầu 1 và lầu 2, khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng, nhà ăn, kho vật tư, Tổ trực trung tâm, Tổ trực bảo trì, nhà để xe, phòng bảo vệ. Cụ thể công việc mỗi khối như sau:
- Khu vực công cộng các tầng gồm: Hành lang, nhà vệ sinh, thang bộ. 
- Khu vực các phòng hội họp và phòng làm việc của toà nhà.
- Khu vực nhà để xe, nhà trực Bảo vệ, cổng

	Đáp ứng
	

	9
	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Long Thành
	
	

	
	a) Địa điểm: Khu vực sàn với nhà tầng trệt khu Văn phòng, khu vực sàn với nhà tầng trệt phía sau bên dưới Hội trường và toàn bộ khu vực khuôn viên Đội Quản lý điện Long Thành thuộc Trụ sở Đội Quản lý điện Long Thành – Số 09, đường Lê Duẩn, tổ 8, khu 12, xã Bình An, tỉnh Đồng Nai.
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Vệ sinh hàng tháng tại Khu vực sàn với nhà tầng trệt khu Văn phòng, khu vực sàn với nhà phía sau bên dưới Hội trường và toàn bộ khu vực khuôn viên trụ sở Đội Quản lý điện Long Thành.
	
	
	Khối lượng thực tế = tổng khối lượng trừ đi phần bị lấn chiếm của tủ hồ sơ, bàn ghế… không thể lau chùi

	1
	Sàn với nhà tầng trệt khu Văn phòng (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, nhà vệ sinh) 
	405
	394,5
	Trừ 10,5m2 phần tủ, bàn ghế không thể lau chùi.

	
	Cửa, kính….
	115,404
	115,404
	

	2
	Sàn với nhà tầng trệt khu vực phía sau bên dưới Hội trường (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, 01 kho lưu trữ, nhà vệ sinh) 
	347,76
	342,26
	Trừ 5,5m2 phần tủ, bàn ghế không thể lau chùi

	
	Cửa kính…
	44,82
	44,82
	

	3
	Khuôn viên trụ sở Đội Quản lý điện Long Thành: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe
	2471,24
	1.892,88
	Trừ 578,36m2 thuộc khu vực kho vật tư, nhà Bộ phận trực QLVH Trung Tâm, nhà trực Bảo vệ, nhà trực lái xe.


Chi tiết công việc tòa nhà trụ sở đơn vị gồm: 02 tầng trệt, 02 cầu thang bộ đến giới hạn tầng 01, khu vực nhà vệ sinh công cộng của 02 tầng trệt, phòng làm việc Bộ phận Dịch vụ khách hàng, phòng làm việc Bộ phận Thu ngân, phòng làm việc Bộ phận Kinh doanh, phòng làm việc Bộ phận Y tế - Văn thư, phòng làm việc Phó Đội trưởng (phụ trách Kinh doanh), phòng làm việc Bộ phận Kế toán, kho lưu trữ Đội, phòng làm việc Bộ phận Ghi điện – Bộ phận HC thuộc Tổ QLVH, phòng làm việc Tổ phó Tổ KD. Cụ thể công việc mỗi khối như sau:
- Khu vực công cộng 02 tầng trệt gồm: Hành lang, nhà vệ sinh, thang bộ đến giới hạn tầng 01. 
- Khu vực các phòng làm việc 02 tầng trệt của toà nhà.
- Khu vực khuôn viên sân trụ sở Đội, kho lưu trữ Đội 
- Khu vực nhà để xe, cổng.
(Ghi chú: Tổng diện tích nêu trên không bao gồm phần diện tích của tủ, phần chiếm diện tích không lâu được của bàn ghế, vách ngăn…)

	Đáp ứng
	

	10
	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Xuân Lộc
	
	

	
	a) Địa điểm: Văn phòng Đội quản lý điện Xuân Lộc. Địa chỉ: Số 94, đường Hùng Vương, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Văn phòng Đội quản lý điện Xuân Lộc
	
	
	

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ) 
	1.602,4
	1242,4
	

	2
	Cửa, kính
	106,6
	106,6
	

	3
	Khuôn viên công ty: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư …
	861
	861
	


Chi tiết công việc tòa nhà trụ sở đơn vị gồm: 05 tầng (01 tầng trệt, 04 tầng lầu), 01 thang máy, 05 thang bộ, 05 khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng, nhà làm việc phòng đội trưởng, 02 phòng đội phó, Tổ kinh doanh bộ phận thu ngân, tổ kinh doanh bộ phận kiểm tra, điện kế, tổ kinh doanh bộ phận giao dịch khách hàng, tổ tổng hợp bộ phận y tế, tổ tổng hợp bộ phận văn thư, tổ tổng hợp bộ phận tài chính kế toán tổ tổng hợp bộ phận tổ chức hành chính, phòng họp 1, Tổ trưởng tổ kỹ thuật, tổ kỹ thuật, tổ kỹ thuật bộ phận trực ban vận hành, tổ kỹ thuật bộ phận công nghệ thông tin, tổ quản lý vận hành, phòng họp 2, tổ kinh doanh bộ phận lưu trữ hợp đồng, Hội trường, …. , kho vật tư, kho lưu trữ, nhà để xe,…, nhà trực bảo vệ.

	Đáp ứng
	

	11
	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Cẩm Mỹ
	
	

	
	a) Địa điểm: Văn phòng Đội quản lý điện Cẩm Mỹ. Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Văn phòng Đội quản lý điện Cẩm Mỹ
	
	
	

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ) 
	1.420
	1212,2
	

	2
	Cửa, kính
	320
	320
	

	3
	Khuôn viên công ty: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư …
	5.420
	5.420
	


Chi tiết công việc tòa nhà trụ sở đơn vị gồm: 03 tầng (01 tầng trệt, 02 tầng lầu), 02 thang bộ, 03 khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng, 03 phòng vệ sinh riêng; phòng đội trưởng, 02 phòng đội phó; phòng họp 1, phòng họp 2; tổ tổng hợp bộ phận y tế, tổ tổng hợp bộ phận văn thư, tổ tổng hợp bộ phận tài chính kế toán; Tổ kinh doanh, Tổ kinh doanh bộ phận thu ngân, tổ kinh doanh bộ phận dịch vụ khách hàng, tổ kinh doanh kho lưu trữ hồ sơ, Tổ kinh doanh bộ phận ghi điện-hóa đơn; tổ kỹ thuật, tổ kỹ thuật bộ phận trực ban vận hành, phòng máy; tổ quản lý vận hành, tổ quản lý vận hành-bảo trì, kho vật tư, kho lưu trữ, nhà để xe,…, nhà trực bảo vệ.

	Đáp ứng
	

	12
	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Phước Long
	
	

	
	a) Địa điểm: Nhà điều hành sản xuất, quầy giao dịch khách hàng, nhà nghỉ ca và khuôn viên Đội quản lý điện Phước Long. Địa chỉ: Đường Phan Đình Giót, khu phố 5, phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Vệ sinh hàng tháng tại Đội quản lý điện Phước Long. 
	
	
	

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, nhà nghỉ ca, kho lưu trữ) 
	2.921
	2.800
	Trừ 120 m² phần tủ, bàn ghế không thể lau chùi

	2
	Cửa chính, cửa sổ, kính….
	1.200
	1.100
	

	3
	Khuôn viên Đội: Sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà vệ sinh, kho vật tư, nhà nghỉ ca.
	3.056
	3.056
	


Chi tiết công việc tòa nhà trụ sở đơn vị gồm:
- Nhà điều hành Đội quản lý điện Phước Long: 05 tầng (01 tầng trệt, 04 tầng lầu) gồm: các phòng làm việc, 01 hội trường, 01 phòng trực tuyến, 03 phòng lưu trữ, 01 thang bộ, 01 thang máy, các sảnh, bậc tam cấp, dãy hành lang, 02 khu vực nhà vệ sinh hành lang mỗi tầng.
- Nhà nghỉ ca: 01 tầng trệt, 01 tầng lầu gồm: 01 sảnh, 01 thang bộ, khu vực bếp, bậc tam cấp, dãy hành lang, 01 khu vực nhà vệ sinh tầng trệt, 01 khu vực nhà vệ sinh tầng lầu. 
- Kho vật tư đơn vị.
- Khu vực nhà để xe ô tô và xe máy.
- Khuôn viên + phòng bảo vệ + cổng
	Đáp ứng
	

	13
	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Phú Riềng
	
	

	
	a) Địa điểm: Đội Quản lý điện Phú Riềng. Địa chỉ: Thôn Tân Bình, xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Đội Quản lý điện Phú Riềng
	
	
	

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ) 
	3.600
	1.137
	Trừ phần tủ, bàn ghế không thể lau chùi

	2
	Cửa, kính hành lang nhà làm việc
	580
	580
	

	3
	Khuôn viên Đội Quản lý điện Phú Riềng: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư.
	7.980
	5.908
	


Chi tiết công việc tòa nhà trụ sở đơn vị gồm: 2 tầng (01 tầng trệt, 02 tầng lầu, 12 thang bộ, 04 khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng, nhà ăn Đội Quản lý điện Phú Riềng 01 nhà vệ sinh công cộng, kho vật tư đơn vị, nhà để xe, sân banh, nhà trực bảo vệ

	Đáp ứng
	

	14
	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Chơn Thành
	
	

	
	a) Địa điểm: Nhà làm việc Đội QLĐ Chơn Thành + Nhà làm việc Tổ Quản lý vận hành. Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, Khu phố Trung Lợi, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai.
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ) 
	1.798
	1.724,7
	Trừ vách ngăn, phần tủ, bàn ghế không thể lau chùi

	2
	Cửa, kính….
	431,48
	417,98
	

	3
	Khuôn viên công ty: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư …
	3.683
	3.383
	


Chi tiết công việc tòa nhà trụ sở chính đơn vị gồm: 01 tầng trệt, 01 tầng lầu, 02 thang bộ, 04 nhà vệ sinh công cộng, 03 nhà xe, 01 sân Tennis, 01 nhà trực bảo vệ, 01 nhà vệ sinh ngoài;
- Nhà ăn Đơn vị gồm 01 tầng trệt, 02 nhà vệ sinh công cộng;
- Nhà làm việc Tổ QLVH gồm 01 trệt 01 lầu, 04 nhà vệ sinh công cộng, 01 cầu thang bộ;
- Nhà kho vật tư: 01 tầng trệt, 01 nhà vệ sinh công cộng;
(Ghi chú: Tổng diện tích nêu trên không bao gồm phần diện tích phần tủ, bàn ghế, vách ngăn…)
	Đáp ứng
	

	15
	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Hớn Quản
	
	

	
	a) Địa điểm: Đường đông tây, Thôn 1, xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Vệ sinh hàng tháng tại Đội Quản lý Điện Hớn Quản
	
	
	

	01
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ) 
	1.000
	500
	Trừ 500 m2 phần tủ, bàn ghế không thể lau chùi

	02
	Cửa, kính sảnh, Hội trường.
	220
	220
	

	03
	Khuôn viên Đội QLĐ Hớn Quản: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư …
	5.500
	3.500
	


Chi tiết công việc tòa nhà trụ sở đơn vị gồm: 03 tầng (01 tầng trệt, 02 tầng lầu) 02 thang bộ, 01 khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng, nhà ăn Đội QLĐ, kho vật tư Đội QLĐ, kho lưu trữ Đội QLĐ, nhà để xe, sân Tenis …, nhà trực bảo vệ
	Đáp ứng
	

	16
	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Bù Đăng
	
	

	
	a) Địa điểm: Số 243, Quốc lộ 14, xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai
Nhà làm việc: Đội Quản lý điện Bù Đăng
Nhà làm việc: Tổ QLVH (khu vực Đội QLTH Bom Bo - cũ)
Nhà làm việc: Tổ QLVH (khu vực Đội QLTH Đức Liễu - cũ)
Nhà làm việc: Tổ QLVH (khu vực Đội QLTH Đăng Hà - cũ)
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Vệ sinh hàng tháng tại: Nhà làm việc, khuôn viên và công trình phụ trợ…tại Đội Quản lý điện Bù Đăng và tại các Tổ QLVH các khu vực Đội QLTH Bom Bo, Đức Liễu, Đăng Hà (cũ); cụ thể:

	   - Nhà làm việc Đội Quản lý điện Bù Đăng
	1.218
	1.218
	Khối lượng thực tết sau khi đã trừ đi phần bị lấn chiếm của tủ hồ sơ, bàn ghế...

	   - Nhà làm việc Tổ QLVH (khu vực Đội QLTH Bom Bo - cũ)
	350
	350
	

	   - Nhà làm việc Tổ QLVH (khu vực Đội QLTH Đức Liễu - cũ)
	251
	251
	

	   - Nhà làm việc Tổ QLVH (khu vực Đội QLTH Đăng Hà - cũ)
	266
	266
	

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ) của Nhà làm việc Đội Quản lý điện Bù Đăng và tại các Tổ QLVH các khu vực Đội QLTH Bom Bo, Đức Liễu, Đăng Hà (cũ) 
	2.085
	2.085
	Khối lượng thực tết sau khi đã trừ đi phần bị lấn chiếm của tủ hồ sơ, bàn ghế...

	2
	Cửa, kính tại Nhà làm việc Đội Quản lý điện Bù Đăng và tại các Tổ QLVH các khu vực Đội QLTH Bom Bo, Đức Liễu, Đăng Hà (cũ)
	650
	650
	

	3
	Khuôn viên công ty: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư …tại Đội Quản lý điện Bù Đăng và tại các Tổ QLVH các khu vực Đội QLTH Bom Bo, Đức Liễu, Đăng Hà (cũ)
	5.847
	5.847
	


Chi tiết công việc:
* Trụ sở Đội Quản lý điện Bù Đăng: Nhà làm việc: 2 tầng (1 tầng trệt, 2 tầng lầu), 3 thang bộ, 2 khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng; Nhà ăn của Đội, 2 nhà vệ sinh khu vực nhà ăn và nhà kho, kho vật tư của Đội, 1 kho lưu trữ Đội, 4 nhà để xe, khu vực khuôn viên sân trước, sân sau, sân khu vực kho, bãi
* Nhà làm việc Tổ QLVH (khu vực Đội QLTH Bom Bo - cũ) 2 tầng (1 tầng trệt, 1 tầng lầu), 1 thang bộ, 1 khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng, nhà ăn, nhà để xe, kho vật tư khu vực khuôn viên sân trước, sân sau nhà làm việc.
Cụ thể công việc thực hiện như sau:
- Khu vực công cộng các tầng gồm: Hành lang, nhà vệ sinh, cầu thang bộ. 
- Khu vực các phòng hội họp và phòng làm việc của nhà làm việc.
- Khu vực nhà ăn, kho vật tư, nhà để xe, nhà trực bảo vệ, cổng, sân trước, sân sau.
* Nhà làm việc Tổ QLVH (khu vực Đội QLTH Đức Liễu - cũ): 0 tầng, 1 khu vực nhà vệ sinh công cộng, nhà ăn, nhà để xe, kho vật tư, khu vực khuôn viên sân trước, sân sau nhà làm việc.
* Nhà làm việc Tổ QLVH (khu vực Đội QLTH Đăng Hà - cũ) 2 tầng (1 tầng trệt, 1 tầng lầu), 1 thang bộ, 1 khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng, nhà ăn, nhà để xe, kho vật tư khu vực khuôn viên sân trước, sân sau nhà làm việc

	Đáp ứng
	

	17
	Dịch vụ vệ sinh Đội quản lý Điện Lộc Ninh
	
	

	
	a) Địa điểm: Nhà điều hành sản xuất, Nhà Dịch vụ khách hàng và khuôn viên Đội Quản lý điện Lộc Ninh. Địa chỉ: Số 39, quốc lộ 13, xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai.
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Vệ sinh hàng tháng tại khuôn viên Đội QLĐ Lộc Ninh
	
	
	

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ) 
	1.850
	1.600
	Trừ phần tủ, bàn ghế không thể lau chùi

	2
	Cửa chính, cửa sổ, kính….
	1.200
	1.000
	

	3
	Khuôn viên Đội: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư, nhà công vụ, sân Tennis.
	4.575
	3.000
	


Chi tiết công việc tòa nhà trụ sở đơn vị gồm:
- Nhà điều hành Chính: 04 tầng (01 tầng trệt, 02 tầng lầu và 01 tầng hầm), 01 thang bộ, 01 khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng.
- Nhà làm việc và Hội trường: 02 tầng (01 tầng trệt, 01 tầng lầu), 01 thang bộ, 01 khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng.
- Nhà trực ban vận hành, 03 tầng (01 tầng trệt, 01 tầng lầu và 01 tầng hầm), 01 thang bộ, 01 khu vực nhà vệ sinh công cộng chung.
- Kho vật tư Đội quản lý điện, nhà để xe, sân Tenis, nhà trực bảo vệ

	Đáp ứng
	

	18
	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Bình Long
	
	

	
	a) Địa điểm: Khuôn viên Đội quản lý Điện Bình Long. Địa chỉ: Số 09 đường Nguyễn Huệ, phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai.
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Vệ sinh hàng tháng tại Đội quản lý Điện Bình Long
	
	
	

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ) 
	795
	731
	Trừ 64m2 phần tủ, bàn ghế không thể lau chùi

	2
	Vách kính, cửa kính, cửa sổ
	294
	294
	

	3
	Khuôn viên Đội: sân và khu vực lối đi xung quanh nhà làm việc, nhà để xe ô tô, nhà để xe máy, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư …
	1.002
	1.002
	


Chi tiết công việc tại Đội Quản lý điện Bình Long gồm: Phòng Đội Trưởng, Phòng Phó Đội Trưởng, Phòng Hội trường, Phòng họp, Phòng Giao dịch khách hàng, Phòng sinh hoạt an toàn, phòng sinh hoạt chung, hành lang, cầu thang nhà làm việc và các phòng vệ sinh (WC); sân trước, sân sau, cổng, xung quanh nhà làm việc, khu vực bếp ăn, khu vực kho bãi…

	Đáp ứng
	

	19
	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Đồng Phú
	
	

	
	a) Địa điểm: Đội QLĐ Đồng Phú. Địa chỉ:  Đường Trường Chinh, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai.
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Vệ sinh hàng tháng tại trụ sở
	
	
	

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ) 
	614,6
	504,6
	Trừ 110 m2 phần tủ, bàn ghế không thể lau chùi

	2
	Cửa, kính….
	232.4
	232.4
	

	3
	Khuôn viên đơn vị: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư …
	1.755
	1.255
	Trừ 500 m2 phần cây xanh không thể quét dọn


Chi tiết công việc tòa nhà trụ sở đơn vị gồm 03 tòa nhà (01 tầng trệt, 01 tầng lầu), thang bộ, ...khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng, nhà ăn đơn vị, kho vật tư, kho lưu trữ, nhà để xe, sân Tenis …, nhà trực bảo vệ

	Đáp ứng
	

	20
	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Bù Đốp
	
	

	
	a) Địa điểm: Nhà điều hành sản xuất, Nhà Dịch vụ khách hàng và khuôn viên Đội Quản lý điện Bù Đốp. Địa chỉ:  Số 185, đường 7/4, ấp Thanh Xuân, xã Thiện Hưng, Tỉnh Đồng Nai.
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	- Vệ sinh hàng tháng tại khuôn viên Đội QLĐ Bù Đốp
	
	
	

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ) 
	1.050
	950
	Trừ phần tủ, bàn ghế không thể lau chùi

	2
	Cửa chính, cửa sổ, kính….
	900
	800
	

	3
	Khuôn viên Đội: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư, nhà công vụ, sân Tennis.
	2.850
	1.950
	


Chi tiết công việc tòa nhà trụ sở đơn vị gồm:
- Nhà điều hành Đội: 02 tầng (01 tầng trệt, 01 tầng lầu), 01 thang bộ, 01 khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng.
- Nhà ăn Đội, 01 nhà vệ sinh công cộng.
- Nhà công vụ, 04 nhà vệ sinh công cộng, 
- Kho vật tư, nhà để xe, sân Tenis, nhà trực bảo vệ

	Đáp ứng
	

	21
	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Bù Gia Mập
	
	

	
	a) Địa điểm: Nhà điều hành sản xuất, Nhà Dịch vụ khách hàng và khuôn viên Đội Quản lý điện Bù Gia Mập. Địa chỉ: DT741, thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai.
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Vệ sinh hàng tháng tại khuôn viên Đội QLĐ Bù Gia Mập
	
	
	

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ)
	1.350
	1.000
	Trừ 20% phần tủ, bàn ghế không thể lau chùi

	2
	Cửa chính, cửa sổ, kính….
	1.200
	1.000
	

	3
	Khuôn viên: Sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư, nhà công vụ.
	
7.500
	
6.000
	


Chi tiết công việc tòa nhà trụ sở đơn vị gồm:
- Nhà điều hành Đội: 03 tầng (01 tầng trệt, 02 tầng lầu), cầu thang bộ, khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng.
- Nhà DVKH: 02 tầng (01 tầng trệt, 01 tầng lầu), cầu thang bộ, khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng.
- Nhà ăn giữa ca CB.CNV
- Kho vật tư, nhà để xe, nhà trực bảo vệ

	Đáp ứng
	

	22
	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Đồng Xoài
	
	

	
	a) Địa điểm: Tại tòa nhà Đội Quản lý điện Đồng Xoài. Địa chỉ: Số 62 đường Hùng Vương, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai.
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	
	Vệ sinh hàng tháng tại tòa nhà Đội Quản lý điện Đồng Xoài
	
	
	Khối lượng thực tế = tổng khối lượng trừ đi phần bị lấn chiếm của tủ hồ sơ, bàn ghế…không thể lau chùi

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ)
	654,75
	550
	

	2
	Cửa, kính….
	654,75
	201,413
	

	3
	Khuôn viên Đội Quản lý điện Đồng Xoài: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư …
	3200
	1634
	


Chi tiết công việc tòa nhà trụ sở đơn vị gồm: 03 tầng (01 tầng trệt, 02 tầng lầu), 02 thang bộ, 03 khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng, nhà ăn Đội Quản lý điện 01 nhà vệ sinh công cộng, kho vật tư, kho lưu trữ Đội Quản lý điện, nhà để xe…, nhà trực bảo vệ

	Đáp ứng
	

	II
	Dịch vụ vệ sinh hàng quý tại Trụ sở chính cơ quan công ty
	
	

	
	Đánh sàn, lau kính trên cao mặt bên trong, quét bụi và mạng nhện trần, vách bóng đèn,…. với tổng diện tích vệ sinh là 4138,8 m2
	Đáp ứng
	

	B
	YÊU CẦU CỤ THỂ
	
	

	I
	Thời gian làm việc
	
	

	
	Từ thứ Hai đến thứ Sáu
- Sáng từ: 06h30 – 11h30
- Chiều từ: 13h00 - 16h30
* Ghi chú:
- Khi có nhu cầu phải làm thêm các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, Lễ và Tết.
 - Mặc đồng phục của nhà thầu khi dọn dẹp vệ sinh (quần, áo, đồ bảo hộ…)
	Đáp ứng
	

	II
	Yêu cầu kỹ thuật
	
	

	1
	Khu vực thực hiện:
	
	

	
	- Khu vực công cộng
- Khu vực bên trong các phòng làm việc 
- Khu vực phòng họp
- Khu vực thang bộ
- Khu vực thang máy
- Khu vực buồng vệ sinh 
- Khu vực thu gom rác và nơi tập kết rác theo quy định
	Đáp ứng
	

	2
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ TẦN SUẤT THỰC HIỆN
	
	

	
	:

	TT
	Khu vực thực hiện
	Kế hoạch triển khai
	Ghi chú
	 

	
	
	Ngày
	Tuần
	Tháng
	
	 

	1
	Khu vực công cộng: khuôn viên, cổng, sảnh lối vào và hành lang chung.
	 

	
	- Làm sạch bậc tam cấp và sàn sảnh lối vào và sàn lối đi chung 
	x
	 
	 
	 
	 

	
	- Làm sạch sàn lối đi chung sảnh và các tầng 
	x
	 
	 
	 
	 

	
	- Làm sạch cửa kính + vách kính tầng 1
	x
	x
	 
	 
	 

	
	- Làm sạch các vách kính, cửa kính mặt trong, mặt ngoài khu vực dọc hành lang
	 
	 
	x
	Làm sạch mặt ngoài 4 lần/ năm
	 

	
	- Quét mạng nhện trần, đèn
	 
	 
	x
	 
	 

	
	- Thu gom rác
	x
	 
	 
	 
	 

	
	- Khu vực cổng, khuôn viên xung quanh tòa nhà
	x
	
	
	
	

	2
	Khu vực bên trong các phòng họp, hội trường, phòng tiếp khách
	 

	
	- Làm sạch bề mặt sàn
	x
	 
	 
	
	 

	
	- Lau bàn ghế tiếp khách, bàn ghế làm việc sắp xếp bàn ghế ngay ngắn
	x
	 
	 
	
	 

	
	- Lau tủ đựng tài liệu
	 
	x
	 
	
	 

	
	- Lau bên ngoài các thiết bị văn phòng: máy in, máy fax, điện thoại, máy photo, cây nóng lạnh...
	x
	 
	 
	
	 

	
	- Lau cửa ra vào, cửa sổ kính
	x
	x
	 
	
	 

	
	- Làm sạch nhà vệ sinh
	x
	 
	 
	
	 

	
	- Quét mạng nhện trần
	 
	 
	x
	
	 

	
	- Làm sạch các thiết bị trên tường
	 
	 
	x
	
	 

	
	- Thu gom và đổ rác đúng nơi quy định
	x
	 
	 
	
	 

	3
	Khu vực bên trong các phòng làm việc tất cả các phòng

	
	- Làm sạch bề mặt sàn trong các phòng làm việc
	x
	 
	 
	

	
	- Làm sạch bề mặt các thiết bị trên tường
	x
	 
	 
	

	
	- Làm sạch bàn ghế, sắp xếp bàn ghế ngay ngắn
	x
	 
	 
	

	
	- Làm sạch bên ngoài tủ đựng tài liệu, làm sạch bên trong khi có yêu cầu
	 
	x
	 
	

	
	- Lau bên ngoài các thiết bị văn phòng: máy in, máy fax, điện thoại, máy photo, cây nóng lạnh...
	x
	 
	 
	

	
	- Lau cửa ra vào, cửa sổ (mặt trong dưới 3m)
	x
	x
	 
	

	
	- Quét mạng nhện trần nhà
	 
	 
	x
	

	
	- Thu gom và đổ rác đúng nơi quy định
	x
	 
	 
	

	5
	Khu vực thang bộ 

	
	- Làm sạch toàn bộ mặt bậc thang
	x
	 
	 
	Kiểm tra và duy trì

	
	- Làm sạch tay vịn
	x
	 
	 
	

	
	- Quét mạng nhện trần, lau đèn, gầm cầu thang
	 
	 
	x
	

	
	- Thu gom và đổ rác đúng nơi qui định
	x
	 
	 
	

	6
	Khu vực nhà vệ sinh (tất cả các tầng, phòng bảo vệ, kho vật tư và nhà trực lái xe)

	
	- Làm sạch bề mặt sàn
	x
	 
	 
	Giấy vệ sinh, giấy lau tay và xà phòng rửa tay do Công ty cung cấp

	
	- Làm sạch đá ốp tường
	 
	x
	 
	

	
	- Làm sạch các trang thiết bị vệ sinh như bồn, bệt, bệ tiểu, bồn tiểu, van vòi (ngày 02 lần).
	x
	 
	 
	

	
	- Làm sạch gương, bàn đá, chậu rửa mặt
	x
	 
	 
	

	
	- Xịt nước thơm, khử mùi
	x
	 
	 
	

	
	- Thay giấy, xà phòng (nước rửa tay)
	x
	 
	 
	

	
	- Thay viên khử mùi tiểu nam
	x
	 
	 
	

	
	- Lau cửa ra vào, cửa sổ, cửa chớp
	 
	x
	 
	

	
	- Quét mạng nhện trần, lau đèn
	 
	 
	x
	

	
	- Thay túi nylon đựng rác
	x
	 
	 
	

	
	- Thu gom và đổ rác đúng nơi quy định
	x
	 
	 
	 

	7
	Khu vực thu gom rác

	
	- Tất cả các rác thải được thu gọn về nơi quy định
- Làm sạch các thùng đựng rác (định kỳ)
- Thu gọn các trang thiết bị làm sạch sau khi hoàn thành công việc
- Kiểm tra lại toàn bộ vị trí làm sạch




	Đáp ứng
	

	3
	Tổng vệ sinh định kỳ hàng quý tại Cơ quan Công ty
	
	

	
	Đánh sàn, hút bụi, lau kính mặt bên trong, bên ngoài và trên cao, quét bụi và mạng nhện trần, vách bóng đèn…
	Đáp ứng
	

	C
	Nhân sự
	
	

	1
	Bố trí nhân sự
	
	

	
	Nhà thầu cung cấp đầy đủ nhân sự giám sát và nhân viên vệ sinh làm việc tại các địa điểm của Công ty Điện lực Đồng Nai. Cụ thể:
1. Dịch vụ vệ sinh hằng ngày: Số lượng nhân sự được yêu cầu tối thiểu, bao gồm:
	Stt
	Tên vị trí và khu vực làm việc
	Số lượng nhân viên
	Ghi chú

	
	Văn phòng Công ty Điện lực Đồng Nai và kho vật tư

	1
	A1- Toàn bộ khu vực sân, ngoại cảnh
	01
	

	2
	A2-Toàn bộ khu vực tầng trệt đến tầng 4
	05
	

	
	Trụ sở Trung tâm thí nghiệm điện cơ sở 1

	1
	B1- Toàn bộ khu vực sân, ngoại cảnh, tầng trệt đến tầng 2: Hành lang, cầu thang bộ, nhà vệ sinh.
	01
	

	2
	B2- Khu vực sảnh tòa nhà, khu nhà vệ sinh: Hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, nhà vệ sinh.
	
	

	
	Trụ sở Trung tâm thí nghiệm điện cơ sở 2

	1
	B1- Toàn bộ khu vực sân, ngoại cảnh, tầng trệt đến tầng 2: Hành lang, cầu thang bộ, nhà vệ sinh.
	01
	

	2
	B2- Khu vực sảnh tòa nhà, khu nhà vệ sinh: Hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, nhà vệ sinh.
	
	

	
	Trụ sở Xí nghiệp Lưới điện Cao thế khu vực 1

	1
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	02
	

	2
	
	
	

	
	Trụ sở Xí nghiệp Lưới điện Cao thế khu vực 2

	1
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	01
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Trảng Bom

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	03
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Long Thành
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	01
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Long Bình
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	03
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Trị An
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	02
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Dầu Giây
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	03
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Xuân Lộc
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	02
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Trấn Biên
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	02
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Cẩm Mỹ
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	02
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Đồng Xoài
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	02
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Đồng Phú
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	03
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Bình Long
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	01
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Phú Riềng
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	04
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Bù Gia Mập
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	02
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Phước Long
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	03
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Chơn Thành
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	03
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Hớn Quản
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	02
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Bù Đăng
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	04
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Lộc Ninh
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	02
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Bù Đốp
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	02
	


2. Nhân sự thực hiện dịch vụ tổng vệ sinh hàng quý tại cơ quan công ty: Theo đề xuất của nhà thầu

	Đáp ứng
	

	2
	Yêu cầu về tiêu chuẩn nhân sự
	
	

	
	Nhân sự do nhà thầu cung cấp phải đáp ứng các yêu cầu sau:
	STT
	Nhân sự
	Yêu cầu 

	1
	 Nhân viên giám sát vệ sinh
	- Là nam, nữ công dân Việt Nam, có độ tuổi từ 22 đến 60 tuổi;
- Có năng lực hành vi dân sự  đầy đủ; không có  tiền án, tiền sự;
- Có lý lịch rõ ràng được UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận;
- Có giấy khám sức khỏe của trung tâm y tế, bệnh viện từ cấp huyện trở lên xác nhận có đủ sức khỏe để lao động;
- Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;
- Yêu cầu kinh nghiệm tại vị trí tương đương là 03 năm;
- Đảm bảo công tác giám sát, đôn đốc nhân viên vệ sinh thực hiện đúng quy định để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;
- Tiếp thu những ý kiến đóng góp của Chủ đầu tư để chất lượng dịch vụ được tốt nhất.

	2
	Nhân viên làm vệ sinh
	- Là nam/nữ công dân Việt Nam, trong độ tuổi lao động theo quy định;
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không có tiền án, tiền sự;
-  Có lý lịch rõ ràng được UBND xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận;
- Có giấy khám sức khỏe của trung tâm y tế, bệnh viện từ cấp huyện trở lên xác nhận có đủ sức khỏe để lao động;
- Đảm bảo thực hiện tốt công tác vệ sinh cho toàn bộ mục tiêu được đưa ra.




	Đáp ứng
	

	D
	Nhà thầu cung cấp thiết bị, công cụ, dụng cụ theo yêu cầu
	
	

	
	1. Danh mục thiết bị, dụng cụ tối thiểu cần có:
- Máy đánh sàn.
- Máy hút bụi/hút nước.
- Xô vắt giẻ ướt.
- Cây lau ướt, sàn khô.
- Cây lau kính có cán dài.
- Tay gạt lau kính.
- Thang gấp cá nhân.
- Bình xịt hoá chất.
- Khăn lau.
2. Hoá chất và vật dụng thay thế thường xuyên
2.1 Danh mục hóa chất làm sạch tối thiểu cần có
- Kem làm sạch đồ men, sứ, đánh bóng kim loại, inox.
- Chất làm sạch đa năng.
- Chất tẩy rửa nhà vệ sinh.
- Hóa chất lau kính.
- Hóa chất khử mùi.
- Viên khử mùi/khử trùng bồn tiểu nam.
2.2 Danh mục vật dụng tối thiểu cần trang bị thường xuyên
- Găng tay/ khẩu trang.
- Giẻ lau sàn khô/ ướt.
- Giầy/ủng.
- Chổi, tải, khăn lau, ...
2.3 Yêu cầu về trang thiết bị dụng cụ:
- Đảm bảo thiết bị, dụng cụ, máy móc đủ số lượng, còn trong tình trạng hoạt động tốt.
+ Tải lau, khăn lau vệ sinh:
- Tải lau, khăn lau được sử dụng phải hoàn toàn mới, sau khi sử dụng phải được thu gom, giặt sạch, xử lý đúng quy trình sau khi lau (giặt riêng theo từng loại). Tải lau, khăn lau bị mòn, cũ, hư hỏng phải được thay mới. Trước khi sử dụng, tải lau, khăn lau phải khô ráo. Sử dụng giẻ lau riêng cho từng khu vực.
+ Găng tay vệ sinh:
- Mỗi nhân viên vệ sinh được trang bị 02 đôi găng tay khác màu: 01 đôi dùng cho thu gom rác và làm sạch nhà vệ sinh, 01 đôi dùng cho làm sạch bề mặt các phòng làm việc.
* Yêu cầu về hóa chất sử dụng:
- Tất cả các loại hóa chất đều phải có nhãn hiệu, thành phần, xuất xứ, năm sản xuất, còn hạn sử dụng, an toàn cho người sử dụng. Các loại hoá chất phải có:
+ Hướng dẫn sử dụng và quy định rõ ràng liều sử dụng của từng loại hoá chất.
+ Bản chỉ dẫn an toàn hoá chất theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
+ Các loại hóa chất trên không có tính độc hại cho người sử dụng, có mùi dễ chịu, không có tính ăn mòn cao, và có tính khử khuẩn.
* Ghi chú: Chủ đầu tư cung cấp Hóa chất lau kính, Hóa chất làm sạch sàn trung tính, Hóa chất làm sạch nhà vệ sinh, Hóa chất khử mùi, Giấy vệ sinh, Bao rác.
	Đáp ứng
	

	E
	Yêu cầu về đầu ra dịch vụ
	
	

	
	
	Danh mục dịch vụ
	Yêu cầu về đầu ra

	1. Lối vào, hành lang và phòng làm việc

	1.1. Bề mặt cửa / Khung cửa / Tay co 
	- Không có bụi và vết bẩn
- Các vệt do giày gây ra trong quá trình dọn dẹp không được coi là thiếu sót
LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới khu vực quanh tay nắm cửa. Nếu xuất hiện các vệt bẩn gây ra do quá trình làm sạch, điều này được coi là thiếu sót

	1.2. Sàn
	- Sàn nhẵn không có bụi và vết bẩn
- Vết bẩn nhám không xuất hiện trên mặt sàn
- Một vết bẩn được cô lập có thể được chấp nhận. Sàn không được có vết bẩn nhìn thấy được bằng mắt thường.

	1.3. Tường / Vách ngăn
	- Không có bụi và vết bẩn
- Khung của vách ngăn dựng lên không có bụi và vết bẩn
- LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới phần đường chỉ đính kèm giữa vách ngăn và khung vách ngăn

	1.4. Phào chân tường
	Được phép có ít bụi

	1.5. Kính / Cửa sổ
	Không xuất hiện vết bẩn, bụi

	1.6. Đồ đạc (Bàn ghế làm việc và vật dụng trên bàn làm việc ...) / Nội thất)
	Không được phép có bụi, bẩn

	1.7. Công tắc /Bảng chỉ dẫn
	Không có bụi và vết bẩn

	1.8. Cuộn dây vòi cứu hỏa / Bình cứu hỏa
	Có thể xuất hiện một ít bụi

	2. Cầu thang
	 

	2.1. Sàn
	- Sàn nhẵn không có bụi và vết bẩn
- Vết bẩn nhám không xuất hiện trên mặt sàn
- Sàn không được có vết bẩn nhìn thấy được bằng mắt thường.

	2.2. Bậc thang, bậc nghỉ đầu và cuối thang, lan can cầu thang
	Không có bụi, vết bẩn

	2.3. Cấu trúc, tay vịn
	Không có bụi, vết bẩn

	2.4. Công tắc / Bảng chỉ dẫn
	Không có bụi, vết bẩn

	3. Nhà vệ sinh

	3.1. Bề mặt cửa / Khung cửa / Tay co thủy lực
	- Không có bụi và vết bẩn
- Các vệt do giày gây ra không được coi là thiếu sót
LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới khu vực quanh tay nắm cửa. Nếu xuất hiện các vệt bẩn gây ra do quá trình làm sạch, điều này được coi là thiếu sót

	3.2. Sàn (bao gồm cả nắp thoát nước)
	- Không có bụi, bùn đất và vết bẩn
- Sàn không được có vết bẩn nhìn thấy được bằng mắt thường.

	3.3. Vách ngăn / Tường
	- Không có bụi và vết bẩn
- Khung của vách ngăn dựng lên không có bụi và vết bẩn
LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới phần đường chỉ đính kèm giữa vách ngăn và khung vách ngăn.

	3.4. Bảng kính / Cửa sổ
	Không có bụi và vết bẩn

	3.5. Gương
	- Không có bụi và vết bẩn
- Các vệt gây ra do quá trình dọn dẹp được coi là thiếu sót

	3.6. Đồ đạc (Bàn ghế làm việc và vật dụng trên bàn làm việc ...) / Nội thất)
	Không có bụi và vết bẩn

	3.7. Công tắc / Ổ điện / Bảng chỉ dẫn
	Không có bụi và vết bẩn

	3.8. Chậu rửa tay / Bàn chậu
	- Không có bụi và vết bẩn
- Vòi nước không có vết bẩn
- Không có tóc và rác trên lưới lọc trong lỗ thoát nước
LƯU Ý: Nếu lòng chậu rửa mặt bị bẩn do da dầu hoặc cặn xà phòng, có thể xác minh bằng mắt thông qua việc cho nước chảy trên bề mặt chậu. Nếu chậu rửa mặt được làm sạch đúng cách, nước sẽ chảy như một lớp mỏng trên thành chậu tới lỗ thoát nước. Nếu chậu rửa mặt được làm sạch không đúng cách, nước sẽ chảy theo các dòng bị vỡ dọc theo lòng chậu.

	3.10. Bồn cầu
	- Lòng bồn cầu không có vết bẩn
- Không có mùi hôi
- Không xuất hiện cặn đá vôi
- Bên ngoài bồn cầu không có bụi và vết bẩn
LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới khu vực nối giữa bệ ngồi và bồn cầu, vị trí đầu ra của ống thoát nước và chân bồn cầu nơi có các ốc vít bắt xuống

	3.11. Nắp bồn cầu
	- Cả mặt trên và mặt dưới nắp bồn cầu không có bụi và vết bẩn
LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới phần bản lề và các điểm cố định

	3.12. Bồn tiểu nam
	- Lòng trong bồn tiểu không có vết bẩn
- Không có mùi hôi
- Không xuất hiện cặn đá vôi
- Bên ngoài bồn tiểu không có bụi và vết bẩn

	3.13. Thiết bị xả nước
	- Cần gạt của thiết bị xả nước, bể nước gắn thấp và ống thoát nước của bồn cầu hoặc tiểu nam không có bụi và vết bẩn
- Các phần còn lại của hệ thống (như bể nước gắn cao) phải sạch sẽ

	3.14. Phòng tắm:
3.14.1. Thiết bị vòi tắm
3.14.2. Sàn phòng tắm, bao gồm cả khe thoát nước
3.14.3. Tường phòng tắm
	- Tất cả 3 thành phần trên không có bụi và vết bẩn
- Không có tóc hoặc rác trên khe thoát nước
LƯU Ý: Nếu trong phòng tắm bị bẩn do da dầu hoặc cặn xà phòng, có thể xác minh bằng mắt thông qua việc cho nước chảy trên tường phòng tắm. Nếu phòng tắm được làm sạch đúng cách, nước sẽ chảy như một lớp mỏng trên tường tới khe thoát nước. Nếu phòng tắm được làm sạch không đúng cách, nước sẽ chảy theo các dòng bị vỡ dọc theo bề mặt tường.

	3.15. Hộp đựng khăn giấy lau tay mà máy sấy tay
	- Không có bụi và vết bẩn

	3.16. Hộp đựng xà phòng
	- Không có bụi và vết bẩn
- Xà phòng phải luôn được cung cấp đầy đủ

	3.17. Hộp đựng giấy vệ sinh
	- Không có bụi và vết bẩn
- Giấy vệ sinh phải luôn được cung cấp đầy đủ

	3.18. Nơi treo giấy vệ sinh
	- Không có bụi và vết bẩn
- Giấy vệ sinh phải luôn được cung cấp đầy đủ

	3.19 Giá treo khăn tắm, khăn mặt
	- Không có bụi và vết bẩn

	3.20 Thùng rác
	- Không có rác trên nền nhà
- Có thể có rác trong thùng rác (một hoặc hai tờ khăn giấy do bộ phận lau dọn sử dụng)
- Trong thùng rác không được có bùn đất và bụi bẩn bám vào. Áp dụng tương tự với nắp thùng, nếu có.
- Nếu rác thải được cung cấp với một bao nhựa bên trong những điều trên áp dụng cho bao bì nhựa
- Bên ngoài nắp thùng, nếu có, không có bụi và vết bẩn.

	4. Trần nhà
	- Không có mạng nhện bám

	5. Chậu cây
	- Không có đầu mẩu thuốc lá
- Không có rác và mảnh vụn

	6. Khu vực cảnh quan/khuôn viên
	- Không có rác
- Không có lá và cành khô
- Không có mảnh vụn phi hữu cơ

	7. Rãnh thoát nước nổi khu vực ngoại cảnh
	- Không có cát
- Không có đất
- Không có rác

	8. Lan can
	- Không có bụi
- Không có vết bẩn

	9. Khu vực tập kết rác
	- Không có rác và mảnh vụn rơi vãi
- Không có mùi hôi

	10. Thùng rác
	- Không có mùi hôi
- Lượng rác có ít hơn 2/3 dung tích thùng
- Không có vết bẩn ngoài thùng


                                         
	Đáp ứng
	



1.2 Tiêu chuẩn đánh giá yêu cầu kỹ thuật của dịch vụ:
	STT
	Mô tả yêu cầu dịch vụ
	Yêu cầu
	MỰC ĐỘ ĐÁP ỨNG

	
	
	
	Đạt
	Chấp nhận
	Không đạt

	A
	YÊU CẦU VẾ QUY MÔ CỤ THỂ CÔNG VIỆC VỆ SINH
	
	
	
	

	I
	Dịch vụ vệ sinh hàng tháng tại Trụ sở chính cơ quan công ty, Xí nghiệp lưới điện Cao thế (Khu vực 1, 2), trung tâm thí nghiệm điện (cơ sở 1,2) và 19 đội quản lý điện lực
	
	
	
	

	1
	Dịch vụ vệ sinh tòa nhà cơ quan Công ty
	
	
	
	

	
	a) Địa điểm: Toà nhà điều hành công ty, kho vật tư, nhà bếp, nhà để xe. Địa chỉ: số 01, KP1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.
b) Khối lượng công việc:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Vệ sinh hàng tháng tại toà nhà Văn phòng làm việc Cơ quan Công ty Điện lực Đồng Nai (đã trừ diện tích làm việc của Công ty CP Cơ điện)
	
	
	

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ) sau khi trừ 20% diện tích bị chiếm chỗ
	3.686
	2.948,8
	Trừ 20% phần tủ, bàn ghế không thể lau chùi

	2
	Kính
	1.190
	1.190
	

	3
	Khuôn viên công ty: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, sân tenis, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư …
	5.488,6
	5.488,6
	


Chi tiết công việc tòa nhà Cơ quan văn phòng Công ty gồm: 5 tầng (1 tầng trệt, 04 tầng lầu), 2 thang máy, 2 thang bộ, 2 khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng, nhà ăn Công ty gồm 04 nhà vệ sinh công cộng, nhà làm việc phòng Kế hoạch vật tư (bộ phận kho), 02 nhà vệ sinh công cộng, kho vật tư công ty, kho lưu trữ công ty, nhà để xe, sân Tenis, nhà trực bảo vệ và nhà vệ sinh công cộng của nhà xe, phòng bảo vệ (khu vực văn phòng và kho vật tư). Cụ thể công việc mỗi khối như sau:
- Khu vực công cộng các tầng gồm: Hành lang, nhà vệ sinh, thang máy, thang bộ. 
- Khu vực các phòng hội họp và phòng làm việc của toà nhà.
- Khu vực nhà ăn, phòng Quản lý đấu thầu, kế hoạch Vật tư, khuôn viên kho vật tư, kho lưu trữ Công ty 
- Khu vực nhà để xe, sân Tenis, nhà trực Bảo vệ.
	Đáp ứng
	
	
	x

	2
	Dịch vụ vệ sinh Xí nghiệp lưới điện Cao thế
	
	
	
	

	
	1. Tại Văn phòng Xí nghiệp khu vực 1 (KV1):
a)  Địa điểm: Số 1536, Quốc lộ 51, Khu phố Long Khánh 1, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai.
c)  Khối lượng công việc:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Vệ sinh hàng tháng tại Văn phòng Xí nghiệp khu vực 1 (KV1)
	
	
	Khối lượng thực tế = tổng khối lượng trừ đi phần bị lấn chiếm của tủ hồ sơ, bàn ghế… không thể lau chùi

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ) 
	1.778,96
	1.500
	Trừ 20% phần tủ, bàn ghế không thể lau chùi

	2
	Cửa, kính tòa nhà
	500
	500
	

	3
	Khuôn viên Xí nghiệp: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư …
	5000
	4000
	


Chi tiết công việc tòa nhà khu vực 1 (KV1) gồm: 3 tầng (01 tầng trệt, 02 tầng lầu, 01 cầu thang bộ, khu vực nhà vệ sinh mỗi tầng (2 nhà vệ sinh). Khu nhà ăn. Nhà làm việc của Phòng Kế hoạch kỹ thuật, các Đội QLVH đường dây, Đội QLVH TBA 110kV, Đội Bảo trì thí nghiệm báo gồm 04 cầu thang bộ và 08 nhà vệ sinh tại mỗi đơn vị.
2. Tại Văn phòng Xí nghiệp khu vực 2 (KV2):
a) Địa điểm: Vệ sinh hàng tháng tại: Số 07 Nguyễn Huệ, Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai.
b) Khối lượng công việc cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng
(m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ) 
	738
	738
	

	2
	Khuôn viên công ty: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư …
	864
	864
	


Chi tiết công việc tòa nhà khu vực 2 (KV2) gồm: 4 tầng (01 tầng trệt, 03 tầng lầu, 03 cầu thang bộ, khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng (1 nhà vệ sinh), 01 kho vật tư, 01 kho lưu trữ, 02 nhà để xe, 01 phòng bảo vệ

	Đáp ứng
	
	
	x

	3
	Dịch vụ vệ sinh Trung tâm thí nghiệm điện
	
	
	
	

	
	1. Trung tâm thí nghiệm điện (cơ sở 2)
a) Địa điểm: Toà nhà Trung tâm Thí nghiệm điện Đồng Nai. Số 03, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.
b) Khối lượng công việc:
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)

	Vệ sinh hàng tháng tại toà nhà Văn phòng làm việc Trung tâm thí nghiệm điện Đồng Nai
	1.793


Chi tiết công việc: Tổng diện tích cần thực hiện 1.793m2, gồm 3 Tầng, (1 tầng trệt, 02 tầng lầu), 02 thang bộ, 4 nhà vệ sinh công cộng nằm trong khuôn viên.
2. Trung tâm thí nghiệm điện (cơ sở 1)
a) Địa điểm: Toà nhà Trung tâm Thí nghiệm điện Đồng Nai. Số 905, QL14, phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai.
b) Khối lượng cụ thể:
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)

	Vệ sinh hàng tháng tại toà nhà Văn phòng làm việc Trung tâm thí nghiệm điện Đồng Nai
	350


Chi tiết công việc: Tổng diện tích cần thực hiện 350m2, gồm 3 Tầng (1 tầng trệt, 02 tầng lầu), 02 thang bộ, 3 nhà vệ sinh công cộng nằm trong khuôn viên tòa nhà; Cụ thể công việc mỗi khối như sau:
- Khu vực công cộng các tầng gồm: Hành lang, nhà vệ sinh, thang bộ. 
- Khu vực các phòng hội họp và phòng làm việc của toà nhà.
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)

	Vệ sinh hàng tháng tại toà nhà Đội Thí nghiệm-kiểm định 
	420


Chi tiết công việc: Tổng diện tích cần thực hiện 420m2, 4 nhà vệ sinh công cộng nằm trong khuôn viên tòa nhà; Cụ thể công việc mỗi khối như sau:
- Khu vực công cộng các tầng gồm: Hành lang, nhà vệ sinh. 
- Khu vực các 2 phòng làm việc Ban giám đốc, phòng thí nghiệm cao áp, 2 phòng kiểm định công tơ, phòng bảo trì công tơ của toà nhà
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)

	Vệ sinh hàng tháng tại khu vực sân bãi Trung tâm thí nghiệm điện Đồng Nai
	1.320


Cụ thể công việc mỗi khối như sau:
- Khu vực nhà để xe, nhà trực Bảo vệ, nhà kho, khuôn viên sân xung quanh (quét dọn, thu gom lá cây, rác thải sinh hoạt: bịch nilon, chai nhựa,……)

	Đáp ứng
	
	
	x

	4
	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Long Bình
	
	
	
	

	
	a) Địa điểm: 
- Văn phòng Đội quản lý điện Long Bình: Số 117, Xa lộ Hà Nội, phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai. 
- Bộ phận trực sửa chữa điện: Đường 17A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Tại tòa nhà văn phòng Đội quản lý điện Long Bình
	
	
	

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ) 
	2832,68
	2550
	Trừ 282,68m2 phần tủ, bàn ghế, kệ hồ sơ không thể lau chùi

	2
	Khuôn viên văn phòng: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà vệ sinh, kho vật tư …
	1074,3
	950
	Trừ 124,3m2 phần bàn ghế, khung kệ để vật tư không thể lau chùi

	Tòa nhà Bộ phận trực sửa chữa điện
	
	
	

	1
	Sàn (các phòng làm việc, hành lang, kho lưu trữ) 
	440
	400
	Trừ 40m2 phần tủ, bàn ghế, kệ hồ sơ không thể lau chùi

	2
	Khuôn viên tòa nhà: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, nhà vệ sinh, kho vật tư …
	680
	600
	Trừ 80m2 phần khung kệ để vật tư không thể lau chùi


Chi tiết công việc tòa nhà trụ sở đơn vị gồm: 
- Văn phòng Đội quản lý điện Long Bình: 
+ Tòa nhà phía trước: 03 tầng (01 tầng trệt, 02 tầng lầu).
+ Tòa nhà phía trước: 04 tầng (01 tầng trệt, 03 tầng lầu).
- Bộ phận trực sửa chữa điện: 02 tầng (01 tầng trệt, 01 tầng lầu)

	Đáp ứng
	
	
	x

	5
	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Trấn Biên
	
	
	
	

	
	a) Địa điểm: Văn phòng Đội quản lý điện Trấn Biên: Địa chỉ 28 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.
b) Khối lượng cụ thể:
Gồm Tầng trệt (Khu văn phòng, BP SCĐ, nhà ăn và Phòng nghỉ, Phòng trực bảo vệ ngoài cổng ra vào), Tầng 3 và Tầng 4 của Văn phòng Đội quản lý điện Trấn Biên, cụ thể:
* Tính theo diện tích sàn làm việc: 1.893 m2, trong đó:
- Diện tích phòng làm việc: 1240,4 m2
- Diện tích các kho: 108 m2
- Diện tích các nhà vệ sinh: 110 m2
- Diện tích hành lang, cầu thang: 324,3 m2
* Tính theo số lượng phòng làm việc, nhà vệ sinh, cầu thang, thang máy
- Phòng làm việc: 22 phòng (Tầng trệt: 18 phòng, nhà ăn + kho lưu trữ; Tầng 3: 01 phòng và Tầng 4: 03 phòng).
- Nhà vệ sinh: gồm 07 nhà vệ sinh nam + 04 nhà vệ sinh nữ (Tầng trệt: 05 nam, 02 nữ; Tầng 3: 1 nam, 1 nữ; và Tầng 4: 1 nam, 1 nữ).
- Cầu thang bộ: 04 cái (03 cầu thang từ tầng trệt lên tầng 1 và 01 cầu thang từ tầng 4 lên sân thượng).
- Mặt trước và trong thang máy: 01 cái
Khu vực làm việc: Gồm Tầng 1 và Tầng 2 (Các phòng làm việc, phòng họp, kho lưu trữ và Hội trường), cụ thể:
* Tính theo diện tích sàn làm việc: 1.908 m2, trong đó:
- Diện tích phòng họp: 405 m2 
- Diện tích phòng làm việc: 776,2 m2
- Diện tích các kho: 89 m2
- Diện tích các nhà vệ sinh: 116 m2
- Diện tích hành lang, cầu thang: 521,8 m2
* Tính theo số lượng phòng làm việc, nhà vệ sinh, cầu thang
- Phòng làm việc: 24 phòng (Tầng 1 bao gồm 17 phòng: 01 Hội trường + 01 kho lưu trữ TCKT, 02 phòng họp và 13 phòng làm việc; Tầng 2 bao gồm 07 phòng: 01 phòng họp, 02 kho lưu trữ hợp đồng và 04 phòng làm việc).
- Nhà vệ sinh: gồm 05 nhà vệ sinh nam + 03 nhà vệ sinh nữ (Tầng 1: 04 nam, 02 nữ; Tầng 2: 1 nam, 1 nữ).
- Cầu thang bộ: 04 cái (02 cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2, 01 cầu thang từ tầng 2 lên tầng 3 và 01 cầu thang từ tầng 3 lên tầng 4).
	Đáp ứng
	
	
	x
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	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Trảng Bom
	
	
	
	

	
	a) Địa điểm: Trụ sở nhà điều hành (số 02, Đường Ngô Quyền, Ấp 3, Xã Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai)
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Vệ sinh hàng tháng tại Trụ sở nhà điều hành
	
	
	Khối lượng thực tế = tổng khối lượng trừ đi phần bị lấn chiếm của tủ hồ sơ, bàn ghế không thể lau chùi

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ) 
	535
	455
	Trừ phần tủ, bàn ghế không thể lau chùi

	2
	Cửa, kính….
	180
	180
	

	3
	Khuôn viên công ty: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư …
	3.370
	2.864
	


Chi tiết công việc tòa nhà trụ sở đơn vị gồm:
 + Diện tích tổng mặt bằng khu NĐH Điện lực Trảng Bom (tại số 02, đường Ngô Quyền, ấp 3, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai): 6055,5 m2.
+ Khu nhà điều hành Điện lực Trảng Bom: gồm 01 tòa nhà (01 trệt, 02 tầng (535 m2) + 01 toà nhà (01 trệt (nhà kho), 01 tầng (270 m2 ) + 01 dãy nhà Tổ trực sửa chữa điện (90 m2 ) + 01 dãy nhà ăn (180 m2 ) + 02 dãy nhà để xe (426 m2) Sân, đường nội bộ (2404m2), tường bao phía trước Đội quản lý điện.

	Đáp ứng
	
	
	x
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	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Trị An
	
	
	
	

	
	a) Địa điểm: Văn Phòng Đôi Quản lý Điện Trị An – Số 84- Phan Chu Trinh-Tổ 6B-Khu Phố 8- Xã Trị An, tỉnh Đồng Nai
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Văn Phòng Đôi Quản lý Điện Trị An
	
	
	

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ, phòng thực hành, nhà vệ sinh, kho vật tư) 
	2.477,45
	1.982,45
	Trừ 495 m2 phần tủ, bàn ghế không thể lau chùi

	2
	Cửa, kính
	342,24
	342,24
	

	3
	Khuôn viên Đội quản lý: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, sân tennis.
	9.696
	9.696
	


Tổng diện tích Trụ sở và phòng thực hành tay nghề là 12.173,45 m2 trong đó:
- Toàn bộ khu nhà điều hành Đội Quản lý Điện Trị An (01 tầng trệt, 02 tầng lầu) tổng diện tích sàn 1.360 m2.
- Nhà kho Đội Quản lý Điện Trị An: 1 tầng trệt, 1 tầng lầu, tổng diện tích sàn 920 m2.
- Căn tin diện tích 188 m2.
- Sân tennis: 960 m2.
- Phòng thực hành: 154,45 m2. (cách trụ sở 2km).
- Khuôn viên làm cỏ, dọn vệ sinh, chăm sóc cây cảnh, hồ cá: diện tích 8.588m2.
Khối lượng và khu vực làm việc vị trí 1: Toàn bộ khu nhà điều hành Đội Quản lý Điện Trị An (01 tầng trệt, 02 tầng lầu) (Khu văn phòng làm việc, hội trường, phòng trực bảo vệ ngoài cổng), tổng diện tích sàn 1.360 m2, cụ thể:
*Tính theo diện tích sàn làm việc: 1.360 m2, trong đó:
- Diện tích phòng làm việc: 978 m2
- Diện tích các nhà vệ sinh: 75 m2
- Diện tích hành lang, cầu thang: 307 m2
*Tính theo số lượng phòng làm việc, nhà vệ sinh, cầu thang.
- Phòng làm việc: 20 phòng (Tầng trệt: 08 phòng; Tầng 1: 08 phòng và Tầng 2: 04 phòng và Hội trường).
- Nhà vệ sinh: gồm 03 nhà vệ sinh nam + 03 nhà vệ sinh nữ + 01 nhà vệ sinh phòng bảo vệ (Tầng trệt: 1 nam, 1 nữ; Tầng 1: 1 nam, 1 nữ; và Tầng 2: 1 nam, 1 nữ).
-Cầu thang bộ: 06 cái (cầu thang từ tầng trệt lên tầng 1 và từ tầng 1 lên tầng 2).
Khối lượng và khu vực làm việc vị trí 2: Toàn bộ khu vực nhà kho gồm trệt và 1 tầng lầu+ căn tin+ sân tennis+ phòng thực hành tay nghề (Kho vật tư, phòng làm việc bộ phận Điện kế, thí nghiệm, kho lưu trữ, phòng lưu trữ hồ sơ kinh doanh, căn tin, sân tennis, và phòng thực hành), tổng diện tích sàn 2.225,45 m2, cụ thể:
*Tính theo diện tích sàn làm việc: 2.225,45 m2, trong đó:
- Diện tích phòng làm việc: 771 m2
- Diện tích các nhà vệ sinh: 90 m2
- Diện tích hành lang, cầu thang: 120,45 m2
- Diện tích căn tin: 148 m2
- Diện tích sân tennis: 960 m2
- Diện tích phòng thực hành: 136 m2
* Tính theo số lượng phòng làm việc, nhà vệ sinh, cầu thang, hành lang, căn tin, sân tennis, kho lưu trữ.
- Phòng làm việc và kho lưu trữ: 8 phòng (Tầng 1: 08 phòng).
- Nhà vệ sinh: gồm 03 nhà vệ sinh nam + 03 nhà vệ sinh nữ + 01 nhà vệ sinh trong phòng ăn Căn tin (Tầng trệt: 1 nam, 1 nữ; Tầng 1: 1 nam, 1 nữ; căn tin: 1 nam, 1 nữ).
- Cầu thang bộ: 04 cái (cầu thang từ tầng trệt lên tầng 1).
- Phòng thực hành tay nghề.
Vị trí làm việc số 3: Khuôn viên làm cỏ, dọn vệ sinh, chăm sóc cây cảnh, hồ cá: diện tích  8.588 m2

	Đáp ứng
	
	
	x
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	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Dầu Giây
	
	
	
	

	
	a) Địa điểm: Văn phòng trụ sở Đội quản lý điện Dầu Giây. Địa chỉ: Khu Trung tâm hành chính, Khu phố Lập Thành, xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai.
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Văn phòng trụ sở Đội quản lý điện Dầu Giây
	
	
	

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ) 
	2.465
	1.972
	Trừ phần tủ, bàn ghế không thể lau chùi

	2
	Cửa, kính….
	
	
	

	3
	Khuôn viên Đội quản lý: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư …
	3.752
	3.002
	


Chi tiết công việc tòa nhà trụ sở đơn vị gồm: Tầng trệt, lầu 1 và lầu 2, khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng, nhà ăn, kho vật tư, Tổ trực trung tâm, Tổ trực bảo trì, nhà để xe, phòng bảo vệ. Cụ thể công việc mỗi khối như sau:
- Khu vực công cộng các tầng gồm: Hành lang, nhà vệ sinh, thang bộ. 
- Khu vực các phòng hội họp và phòng làm việc của toà nhà.
- Khu vực nhà để xe, nhà trực Bảo vệ, cổng

	Đáp ứng
	
	
	x
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	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Long Thành
	
	
	
	

	
	a) Địa điểm: Khu vực sàn với nhà tầng trệt khu Văn phòng, khu vực sàn với nhà tầng trệt phía sau bên dưới Hội trường và toàn bộ khu vực khuôn viên Đội Quản lý điện Long Thành thuộc Trụ sở Đội Quản lý điện Long Thành – Số 09, đường Lê Duẩn, tổ 8, khu 12, xã Bình An, tỉnh Đồng Nai.
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Vệ sinh hàng tháng tại Khu vực sàn với nhà tầng trệt khu Văn phòng, khu vực sàn với nhà phía sau bên dưới Hội trường và toàn bộ khu vực khuôn viên trụ sở Đội Quản lý điện Long Thành.
	
	
	Khối lượng thực tế = tổng khối lượng trừ đi phần bị lấn chiếm của tủ hồ sơ, bàn ghế… không thể lau chùi

	1
	Sàn với nhà tầng trệt khu Văn phòng (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, nhà vệ sinh) 
	405
	394,5
	Trừ 10,5m2 phần tủ, bàn ghế không thể lau chùi.

	
	Cửa, kính….
	115,404
	115,404
	

	2
	Sàn với nhà tầng trệt khu vực phía sau bên dưới Hội trường (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, 01 kho lưu trữ, nhà vệ sinh) 
	347,76
	342,26
	Trừ 5,5m2 phần tủ, bàn ghế không thể lau chùi

	
	Cửa kính…
	44,82
	44,82
	

	3
	Khuôn viên trụ sở Đội Quản lý điện Long Thành: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe
	2471,24
	1.892,88
	Trừ 578,36m2 thuộc khu vực kho vật tư, nhà Bộ phận trực QLVH Trung Tâm, nhà trực Bảo vệ, nhà trực lái xe.


Chi tiết công việc tòa nhà trụ sở đơn vị gồm: 02 tầng trệt, 02 cầu thang bộ đến giới hạn tầng 01, khu vực nhà vệ sinh công cộng của 02 tầng trệt, phòng làm việc Bộ phận Dịch vụ khách hàng, phòng làm việc Bộ phận Thu ngân, phòng làm việc Bộ phận Kinh doanh, phòng làm việc Bộ phận Y tế - Văn thư, phòng làm việc Phó Đội trưởng (phụ trách Kinh doanh), phòng làm việc Bộ phận Kế toán, kho lưu trữ Đội, phòng làm việc Bộ phận Ghi điện – Bộ phận HC thuộc Tổ QLVH, phòng làm việc Tổ phó Tổ KD. Cụ thể công việc mỗi khối như sau:
- Khu vực công cộng 02 tầng trệt gồm: Hành lang, nhà vệ sinh, thang bộ đến giới hạn tầng 01. 
- Khu vực các phòng làm việc 02 tầng trệt của toà nhà.
- Khu vực khuôn viên sân trụ sở Đội, kho lưu trữ Đội 
- Khu vực nhà để xe, cổng.
(Ghi chú: Tổng diện tích nêu trên không bao gồm phần diện tích của tủ, phần chiếm diện tích không lâu được của bàn ghế, vách ngăn…)

	Đáp ứng
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	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Xuân Lộc
	
	
	
	

	
	a) Địa điểm: Văn phòng Đội quản lý điện Xuân Lộc. Địa chỉ: Số 94, đường Hùng Vương, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Văn phòng Đội quản lý điện Xuân Lộc
	
	
	

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ) 
	1.602,4
	1242,4
	

	2
	Cửa, kính
	106,6
	106,6
	

	3
	Khuôn viên công ty: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư …
	861
	861
	


Chi tiết công việc tòa nhà trụ sở đơn vị gồm: 05 tầng (01 tầng trệt, 04 tầng lầu), 01 thang máy, 05 thang bộ, 05 khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng, nhà làm việc phòng đội trưởng, 02 phòng đội phó, Tổ kinh doanh bộ phận thu ngân, tổ kinh doanh bộ phận kiểm tra, điện kế, tổ kinh doanh bộ phận giao dịch khách hàng, tổ tổng hợp bộ phận y tế, tổ tổng hợp bộ phận văn thư, tổ tổng hợp bộ phận tài chính kế toán tổ tổng hợp bộ phận tổ chức hành chính, phòng họp 1, Tổ trưởng tổ kỹ thuật, tổ kỹ thuật, tổ kỹ thuật bộ phận trực ban vận hành, tổ kỹ thuật bộ phận công nghệ thông tin, tổ quản lý vận hành, phòng họp 2, tổ kinh doanh bộ phận lưu trữ hợp đồng, Hội trường, …. , kho vật tư, kho lưu trữ, nhà để xe,…, nhà trực bảo vệ.

	Đáp ứng
	
	
	x
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	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Cẩm Mỹ
	
	
	
	

	
	a) Địa điểm: Văn phòng Đội quản lý điện Cẩm Mỹ. Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Văn phòng Đội quản lý điện Cẩm Mỹ
	
	
	

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ) 
	1.420
	1212,2
	

	2
	Cửa, kính
	320
	320
	

	3
	Khuôn viên công ty: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư …
	5.420
	5.420
	


Chi tiết công việc tòa nhà trụ sở đơn vị gồm: 03 tầng (01 tầng trệt, 02 tầng lầu), 02 thang bộ, 03 khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng, 03 phòng vệ sinh riêng; phòng đội trưởng, 02 phòng đội phó; phòng họp 1, phòng họp 2; tổ tổng hợp bộ phận y tế, tổ tổng hợp bộ phận văn thư, tổ tổng hợp bộ phận tài chính kế toán; Tổ kinh doanh, Tổ kinh doanh bộ phận thu ngân, tổ kinh doanh bộ phận dịch vụ khách hàng, tổ kinh doanh kho lưu trữ hồ sơ, Tổ kinh doanh bộ phận ghi điện-hóa đơn; tổ kỹ thuật, tổ kỹ thuật bộ phận trực ban vận hành, phòng máy; tổ quản lý vận hành, tổ quản lý vận hành-bảo trì, kho vật tư, kho lưu trữ, nhà để xe,…, nhà trực bảo vệ.

	Đáp ứng
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	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Phước Long
	
	
	
	

	
	a) Địa điểm: Nhà điều hành sản xuất, quầy giao dịch khách hàng, nhà nghỉ ca và khuôn viên Đội quản lý điện Phước Long. Địa chỉ: Đường Phan Đình Giót, khu phố 5, phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Vệ sinh hàng tháng tại Đội quản lý điện Phước Long. 
	
	
	

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, nhà nghỉ ca, kho lưu trữ) 
	2.921
	2.800
	Trừ 120 m² phần tủ, bàn ghế không thể lau chùi

	2
	Cửa chính, cửa sổ, kính….
	1.200
	1.100
	

	3
	Khuôn viên Đội: Sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà vệ sinh, kho vật tư, nhà nghỉ ca.
	3.056
	3.056
	


Chi tiết công việc tòa nhà trụ sở đơn vị gồm:
- Nhà điều hành Đội quản lý điện Phước Long: 05 tầng (01 tầng trệt, 04 tầng lầu) gồm: các phòng làm việc, 01 hội trường, 01 phòng trực tuyến, 03 phòng lưu trữ, 01 thang bộ, 01 thang máy, các sảnh, bậc tam cấp, dãy hành lang, 02 khu vực nhà vệ sinh hành lang mỗi tầng.
- Nhà nghỉ ca: 01 tầng trệt, 01 tầng lầu gồm: 01 sảnh, 01 thang bộ, khu vực bếp, bậc tam cấp, dãy hành lang, 01 khu vực nhà vệ sinh tầng trệt, 01 khu vực nhà vệ sinh tầng lầu. 
- Kho vật tư đơn vị.
- Khu vực nhà để xe ô tô và xe máy.
- Khuôn viên + phòng bảo vệ + cổng
	Đáp ứng
	
	
	x

	13
	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Phú Riềng
	
	
	
	

	
	a) Địa điểm: Đội Quản lý điện Phú Riềng. Địa chỉ: Thôn Tân Bình, xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Đội Quản lý điện Phú Riềng
	
	
	

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ) 
	3.600
	1.137
	Trừ phần tủ, bàn ghế không thể lau chùi

	2
	Cửa, kính hành lang nhà làm việc
	580
	580
	

	3
	Khuôn viên Đội Quản lý điện Phú Riềng: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư.
	7.980
	5.908
	


Chi tiết công việc tòa nhà trụ sở đơn vị gồm: 2 tầng (01 tầng trệt, 02 tầng lầu, 12 thang bộ, 04 khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng, nhà ăn Đội Quản lý điện Phú Riềng 01 nhà vệ sinh công cộng, kho vật tư đơn vị, nhà để xe, sân banh, nhà trực bảo vệ

	Đáp ứng
	
	
	x

	14
	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Chơn Thành
	
	
	
	

	
	a) Địa điểm: Nhà làm việc Đội QLĐ Chơn Thành + Nhà làm việc Tổ Quản lý vận hành. Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, Khu phố Trung Lợi, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai.
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ) 
	1.798
	1.724,7
	Trừ vách ngăn, phần tủ, bàn ghế không thể lau chùi

	2
	Cửa, kính….
	431,48
	417,98
	

	3
	Khuôn viên công ty: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư …
	3.683
	3.383
	


Chi tiết công việc tòa nhà trụ sở chính đơn vị gồm: 01 tầng trệt, 01 tầng lầu, 02 thang bộ, 04 nhà vệ sinh công cộng, 03 nhà xe, 01 sân Tennis, 01 nhà trực bảo vệ, 01 nhà vệ sinh ngoài;
- Nhà ăn Đơn vị gồm 01 tầng trệt, 02 nhà vệ sinh công cộng;
- Nhà làm việc Tổ QLVH gồm 01 trệt 01 lầu, 04 nhà vệ sinh công cộng, 01 cầu thang bộ;
- Nhà kho vật tư: 01 tầng trệt, 01 nhà vệ sinh công cộng;
(Ghi chú: Tổng diện tích nêu trên không bao gồm phần diện tích phần tủ, bàn ghế, vách ngăn…)
	Đáp ứng
	
	
	x
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	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Hớn Quản
	
	
	
	

	
	a) Địa điểm: Đường đông tây, Thôn 1, xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Vệ sinh hàng tháng tại Đội Quản lý Điện Hớn Quản
	
	
	

	01
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ) 
	1.000
	500
	Trừ 500 m2 phần tủ, bàn ghế không thể lau chùi

	02
	Cửa, kính sảnh, Hội trường.
	220
	220
	

	03
	Khuôn viên Đội QLĐ Hớn Quản: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư …
	5.500
	3.500
	


Chi tiết công việc tòa nhà trụ sở đơn vị gồm: 03 tầng (01 tầng trệt, 02 tầng lầu) 02 thang bộ, 01 khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng, nhà ăn Đội QLĐ, kho vật tư Đội QLĐ, kho lưu trữ Đội QLĐ, nhà để xe, sân Tenis …, nhà trực bảo vệ
	Đáp ứng
	
	
	x

	16
	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Bù Đăng
	
	
	
	

	
	a) Địa điểm: Số 243, Quốc lộ 14, xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai
Nhà làm việc: Đội Quản lý điện Bù Đăng
Nhà làm việc: Tổ QLVH (khu vực Đội QLTH Bom Bo - cũ)
Nhà làm việc: Tổ QLVH (khu vực Đội QLTH Đức Liễu - cũ)
Nhà làm việc: Tổ QLVH (khu vực Đội QLTH Đăng Hà - cũ)
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Vệ sinh hàng tháng tại: Nhà làm việc, khuôn viên và công trình phụ trợ…tại Đội Quản lý điện Bù Đăng và tại các Tổ QLVH các khu vực Đội QLTH Bom Bo, Đức Liễu, Đăng Hà (cũ); cụ thể:

	   - Nhà làm việc Đội Quản lý điện Bù Đăng
	1.218
	1.218
	Khối lượng thực tết sau khi đã trừ đi phần bị lấn chiếm của tủ hồ sơ, bàn ghế...

	   - Nhà làm việc Tổ QLVH (khu vực Đội QLTH Bom Bo - cũ)
	350
	350
	

	   - Nhà làm việc Tổ QLVH (khu vực Đội QLTH Đức Liễu - cũ)
	251
	251
	

	   - Nhà làm việc Tổ QLVH (khu vực Đội QLTH Đăng Hà - cũ)
	266
	266
	

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ) của Nhà làm việc Đội Quản lý điện Bù Đăng và tại các Tổ QLVH các khu vực Đội QLTH Bom Bo, Đức Liễu, Đăng Hà (cũ) 
	2.085
	2.085
	Khối lượng thực tết sau khi đã trừ đi phần bị lấn chiếm của tủ hồ sơ, bàn ghế...

	2
	Cửa, kính tại Nhà làm việc Đội Quản lý điện Bù Đăng và tại các Tổ QLVH các khu vực Đội QLTH Bom Bo, Đức Liễu, Đăng Hà (cũ)
	650
	650
	

	3
	Khuôn viên công ty: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư …tại Đội Quản lý điện Bù Đăng và tại các Tổ QLVH các khu vực Đội QLTH Bom Bo, Đức Liễu, Đăng Hà (cũ)
	5.847
	5.847
	


Chi tiết công việc:
* Trụ sở Đội Quản lý điện Bù Đăng: Nhà làm việc: 2 tầng (1 tầng trệt, 2 tầng lầu), 3 thang bộ, 2 khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng; Nhà ăn của Đội, 2 nhà vệ sinh khu vực nhà ăn và nhà kho, kho vật tư của Đội, 1 kho lưu trữ Đội, 4 nhà để xe, khu vực khuôn viên sân trước, sân sau, sân khu vực kho, bãi
* Nhà làm việc Tổ QLVH (khu vực Đội QLTH Bom Bo - cũ) 2 tầng (1 tầng trệt, 1 tầng lầu), 1 thang bộ, 1 khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng, nhà ăn, nhà để xe, kho vật tư khu vực khuôn viên sân trước, sân sau nhà làm việc.
Cụ thể công việc thực hiện như sau:
- Khu vực công cộng các tầng gồm: Hành lang, nhà vệ sinh, cầu thang bộ. 
- Khu vực các phòng hội họp và phòng làm việc của nhà làm việc.
- Khu vực nhà ăn, kho vật tư, nhà để xe, nhà trực bảo vệ, cổng, sân trước, sân sau.
* Nhà làm việc Tổ QLVH (khu vực Đội QLTH Đức Liễu - cũ): 0 tầng, 1 khu vực nhà vệ sinh công cộng, nhà ăn, nhà để xe, kho vật tư, khu vực khuôn viên sân trước, sân sau nhà làm việc.
* Nhà làm việc Tổ QLVH (khu vực Đội QLTH Đăng Hà - cũ) 2 tầng (1 tầng trệt, 1 tầng lầu), 1 thang bộ, 1 khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng, nhà ăn, nhà để xe, kho vật tư khu vực khuôn viên sân trước, sân sau nhà làm việc

	Đáp ứng
	
	
	x

	17
	Dịch vụ vệ sinh Đội quản lý Điện Lộc Ninh
	
	
	
	

	
	a) Địa điểm: Nhà điều hành sản xuất, Nhà Dịch vụ khách hàng và khuôn viên Đội Quản lý điện Lộc Ninh. Địa chỉ: Số 39, quốc lộ 13, xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai.
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Vệ sinh hàng tháng tại khuôn viên Đội QLĐ Lộc Ninh
	
	
	

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ) 
	1.850
	1.600
	Trừ phần tủ, bàn ghế không thể lau chùi

	2
	Cửa chính, cửa sổ, kính….
	1.200
	1.000
	

	3
	Khuôn viên Đội: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư, nhà công vụ, sân Tennis.
	4.575
	3.000
	


Chi tiết công việc tòa nhà trụ sở đơn vị gồm:
- Nhà điều hành Chính: 04 tầng (01 tầng trệt, 02 tầng lầu và 01 tầng hầm), 01 thang bộ, 01 khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng.
- Nhà làm việc và Hội trường: 02 tầng (01 tầng trệt, 01 tầng lầu), 01 thang bộ, 01 khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng.
- Nhà trực ban vận hành, 03 tầng (01 tầng trệt, 01 tầng lầu và 01 tầng hầm), 01 thang bộ, 01 khu vực nhà vệ sinh công cộng chung.
- Kho vật tư Đội quản lý điện, nhà để xe, sân Tenis, nhà trực bảo vệ

	Đáp ứng
	
	
	x

	18
	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Bình Long
	
	
	
	

	
	a) Địa điểm: Khuôn viên Đội quản lý Điện Bình Long. Địa chỉ: Số 09 đường Nguyễn Huệ, phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai.
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Vệ sinh hàng tháng tại Đội quản lý Điện Bình Long
	
	
	

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ) 
	795
	731
	Trừ 64m2 phần tủ, bàn ghế không thể lau chùi

	2
	Vách kính, cửa kính, cửa sổ
	294
	294
	

	3
	Khuôn viên Đội: sân và khu vực lối đi xung quanh nhà làm việc, nhà để xe ô tô, nhà để xe máy, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư …
	1.002
	1.002
	


Chi tiết công việc tại Đội Quản lý điện Bình Long gồm: Phòng Đội Trưởng, Phòng Phó Đội Trưởng, Phòng Hội trường, Phòng họp, Phòng Giao dịch khách hàng, Phòng sinh hoạt an toàn, phòng sinh hoạt chung, hành lang, cầu thang nhà làm việc và các phòng vệ sinh (WC); sân trước, sân sau, cổng, xung quanh nhà làm việc, khu vực bếp ăn, khu vực kho bãi…

	Đáp ứng
	
	
	x

	19
	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Đồng Phú
	
	
	
	

	
	a) Địa điểm: Đội QLĐ Đồng Phú. Địa chỉ:  Đường Trường Chinh, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai.
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Vệ sinh hàng tháng tại trụ sở
	
	
	

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ) 
	614,6
	504,6
	Trừ 110 m2 phần tủ, bàn ghế không thể lau chùi

	2
	Cửa, kính….
	232.4
	232.4
	

	3
	Khuôn viên đơn vị: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư …
	1.755
	1.255
	Trừ 500 m2 phần cây xanh không thể quét dọn


Chi tiết công việc tòa nhà trụ sở đơn vị gồm 03 tòa nhà (01 tầng trệt, 01 tầng lầu), thang bộ, ...khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng, nhà ăn đơn vị, kho vật tư, kho lưu trữ, nhà để xe, sân Tenis …, nhà trực bảo vệ

	Đáp ứng
	
	
	x

	20
	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Bù Đốp
	
	
	
	

	
	a) Địa điểm: Nhà điều hành sản xuất, Nhà Dịch vụ khách hàng và khuôn viên Đội Quản lý điện Bù Đốp. Địa chỉ:  Số 185, đường 7/4, ấp Thanh Xuân, xã Thiện Hưng, Tỉnh Đồng Nai.
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	- Vệ sinh hàng tháng tại khuôn viên Đội QLĐ Bù Đốp
	
	
	

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ) 
	1.050
	950
	Trừ phần tủ, bàn ghế không thể lau chùi

	2
	Cửa chính, cửa sổ, kính….
	900
	800
	

	3
	Khuôn viên Đội: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư, nhà công vụ, sân Tennis.
	2.850
	1.950
	


Chi tiết công việc tòa nhà trụ sở đơn vị gồm:
- Nhà điều hành Đội: 02 tầng (01 tầng trệt, 01 tầng lầu), 01 thang bộ, 01 khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng.
- Nhà ăn Đội, 01 nhà vệ sinh công cộng.
- Nhà công vụ, 04 nhà vệ sinh công cộng, 
- Kho vật tư, nhà để xe, sân Tenis, nhà trực bảo vệ

	Đáp ứng
	
	
	x
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	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Bù Gia Mập
	
	
	
	

	
	a) Địa điểm: Nhà điều hành sản xuất, Nhà Dịch vụ khách hàng và khuôn viên Đội Quản lý điện Bù Gia Mập. Địa chỉ: DT741, thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai.
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	Vệ sinh hàng tháng tại khuôn viên Đội QLĐ Bù Gia Mập
	
	
	

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ)
	1.350
	1.000
	Trừ 20% phần tủ, bàn ghế không thể lau chùi

	2
	Cửa chính, cửa sổ, kính….
	1.200
	1.000
	

	3
	Khuôn viên: Sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư, nhà công vụ.
	
7.500
	
6.000
	


Chi tiết công việc tòa nhà trụ sở đơn vị gồm:
- Nhà điều hành Đội: 03 tầng (01 tầng trệt, 02 tầng lầu), cầu thang bộ, khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng.
- Nhà DVKH: 02 tầng (01 tầng trệt, 01 tầng lầu), cầu thang bộ, khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng.
- Nhà ăn giữa ca CB.CNV
- Kho vật tư, nhà để xe, nhà trực bảo vệ

	Đáp ứng
	
	
	x

	22
	Dịch vụ vệ sinh Đội Quản lý điện Đồng Xoài
	
	
	
	

	
	a) Địa điểm: Tại tòa nhà Đội Quản lý điện Đồng Xoài. Địa chỉ: Số 62 đường Hùng Vương, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai.
b) Khối lượng cụ thể:
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng (m2)
	Thực tế (m2)
	Ghi chú

	
	Vệ sinh hàng tháng tại tòa nhà Đội Quản lý điện Đồng Xoài
	
	
	Khối lượng thực tế = tổng khối lượng trừ đi phần bị lấn chiếm của tủ hồ sơ, bàn ghế…không thể lau chùi

	1
	Sàn (các phòng làm việc, sảnh, hành lang, kho lưu trữ)
	654,75
	550
	

	2
	Cửa, kính….
	654,75
	201,413
	

	3
	Khuôn viên Đội Quản lý điện Đồng Xoài: sân và khu vực lối đi xung quanh tòa nhà, nhà để xe, phòng trực bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho vật tư …
	3200
	1634
	


Chi tiết công việc tòa nhà trụ sở đơn vị gồm: 03 tầng (01 tầng trệt, 02 tầng lầu), 02 thang bộ, 03 khu vực nhà vệ sinh công cộng mỗi tầng, nhà ăn Đội Quản lý điện 01 nhà vệ sinh công cộng, kho vật tư, kho lưu trữ Đội Quản lý điện, nhà để xe…, nhà trực bảo vệ

	Đáp ứng
	
	
	x

	II
	Dịch vụ vệ sinh hàng quý tại Trụ sở chính cơ quan công ty
	
	
	
	

	
	Đánh sàn, lau kính trên cao mặt bên trong, quét bụi và mạng nhện trần, vách bóng đèn,…. với tổng diện tích vệ sinh là 4138,8 m2
	Đáp ứng
	
	
	x

	B
	YÊU CẦU CỤ THỂ
	
	
	
	

	I
	Thời gian làm việc
	
	
	
	

	
	Từ thứ Hai đến thứ Sáu
- Sáng từ: 06h30 – 11h30
- Chiều từ: 13h00 - 16h30
* Ghi chú:
- Khi có nhu cầu phải làm thêm các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, Lễ và Tết.
 - Mặc đồng phục của nhà thầu khi dọn dẹp vệ sinh (quần, áo, đồ bảo hộ…)
	Đáp ứng
	
	
	x

	II
	Yêu cầu kỹ thuật
	
	
	
	

	1
	Khu vực thực hiện:
	
	
	
	

	
	- Khu vực công cộng
- Khu vực bên trong các phòng làm việc 
- Khu vực phòng họp
- Khu vực thang bộ
- Khu vực thang máy
- Khu vực buồng vệ sinh 
- Khu vực thu gom rác và nơi tập kết rác theo quy định
	Đáp ứng
	
	
	x

	2
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ TẦN SUẤT THỰC HIỆN
	
	
	
	

	
	:

	TT
	Khu vực thực hiện
	Kế hoạch triển khai
	Ghi chú
	 

	
	
	Ngày
	Tuần
	Tháng
	
	 

	1
	Khu vực công cộng: khuôn viên, cổng, sảnh lối vào và hành lang chung.
	 

	
	- Làm sạch bậc tam cấp và sàn sảnh lối vào và sàn lối đi chung 
	x
	 
	 
	 
	 

	
	- Làm sạch sàn lối đi chung sảnh và các tầng 
	x
	 
	 
	 
	 

	
	- Làm sạch cửa kính + vách kính tầng 1
	x
	x
	 
	 
	 

	
	- Làm sạch các vách kính, cửa kính mặt trong, mặt ngoài khu vực dọc hành lang
	 
	 
	x
	Làm sạch mặt ngoài 4 lần/ năm
	 

	
	- Quét mạng nhện trần, đèn
	 
	 
	x
	 
	 

	
	- Thu gom rác
	x
	 
	 
	 
	 

	
	- Khu vực cổng, khuôn viên xung quanh tòa nhà
	x
	
	
	
	

	2
	Khu vực bên trong các phòng họp, hội trường, phòng tiếp khách
	 

	
	- Làm sạch bề mặt sàn
	x
	 
	 
	
	 

	
	- Lau bàn ghế tiếp khách, bàn ghế làm việc sắp xếp bàn ghế ngay ngắn
	x
	 
	 
	
	 

	
	- Lau tủ đựng tài liệu
	 
	x
	 
	
	 

	
	- Lau bên ngoài các thiết bị văn phòng: máy in, máy fax, điện thoại, máy photo, cây nóng lạnh...
	x
	 
	 
	
	 

	
	- Lau cửa ra vào, cửa sổ kính
	x
	x
	 
	
	 

	
	- Làm sạch nhà vệ sinh
	x
	 
	 
	
	 

	
	- Quét mạng nhện trần
	 
	 
	x
	
	 

	
	- Làm sạch các thiết bị trên tường
	 
	 
	x
	
	 

	
	- Thu gom và đổ rác đúng nơi quy định
	x
	 
	 
	
	 

	3
	Khu vực bên trong các phòng làm việc tất cả các phòng

	
	- Làm sạch bề mặt sàn trong các phòng làm việc
	x
	 
	 
	

	
	- Làm sạch bề mặt các thiết bị trên tường
	x
	 
	 
	

	
	- Làm sạch bàn ghế, sắp xếp bàn ghế ngay ngắn
	x
	 
	 
	

	
	- Làm sạch bên ngoài tủ đựng tài liệu, làm sạch bên trong khi có yêu cầu
	 
	x
	 
	

	
	- Lau bên ngoài các thiết bị văn phòng: máy in, máy fax, điện thoại, máy photo, cây nóng lạnh...
	x
	 
	 
	

	
	- Lau cửa ra vào, cửa sổ (mặt trong dưới 3m)
	x
	x
	 
	

	
	- Quét mạng nhện trần nhà
	 
	 
	x
	

	
	- Thu gom và đổ rác đúng nơi quy định
	x
	 
	 
	

	5
	Khu vực thang bộ 

	
	- Làm sạch toàn bộ mặt bậc thang
	x
	 
	 
	Kiểm tra và duy trì

	
	- Làm sạch tay vịn
	x
	 
	 
	

	
	- Quét mạng nhện trần, lau đèn, gầm cầu thang
	 
	 
	x
	

	
	- Thu gom và đổ rác đúng nơi qui định
	x
	 
	 
	

	6
	Khu vực nhà vệ sinh (tất cả các tầng, phòng bảo vệ, kho vật tư và nhà trực lái xe)

	
	- Làm sạch bề mặt sàn
	x
	 
	 
	Giấy vệ sinh, giấy lau tay và xà phòng rửa tay do Công ty cung cấp

	
	- Làm sạch đá ốp tường
	 
	x
	 
	

	
	- Làm sạch các trang thiết bị vệ sinh như bồn, bệt, bệ tiểu, bồn tiểu, van vòi (ngày 02 lần).
	x
	 
	 
	

	
	- Làm sạch gương, bàn đá, chậu rửa mặt
	x
	 
	 
	

	
	- Xịt nước thơm, khử mùi
	x
	 
	 
	

	
	- Thay giấy, xà phòng (nước rửa tay)
	x
	 
	 
	

	
	- Thay viên khử mùi tiểu nam
	x
	 
	 
	

	
	- Lau cửa ra vào, cửa sổ, cửa chớp
	 
	x
	 
	

	
	- Quét mạng nhện trần, lau đèn
	 
	 
	x
	

	
	- Thay túi nylon đựng rác
	x
	 
	 
	

	
	- Thu gom và đổ rác đúng nơi quy định
	x
	 
	 
	 

	7
	Khu vực thu gom rác

	
	- Tất cả các rác thải được thu gọn về nơi quy định
- Làm sạch các thùng đựng rác (định kỳ)
- Thu gọn các trang thiết bị làm sạch sau khi hoàn thành công việc
- Kiểm tra lại toàn bộ vị trí làm sạch




	Đáp ứng
	
	
	x

	3
	Tổng vệ sinh định kỳ hàng quý tại Cơ quan Công ty
	
	
	
	

	
	Đánh sàn, hút bụi, lau kính mặt bên trong, bên ngoài và trên cao, quét bụi và mạng nhện trần, vách bóng đèn…
	Đáp ứng
	
	
	x

	C
	Nhân sự
	
	
	
	

	1
	Bố trí nhân sự
	
	
	
	

	
	Nhà thầu cung cấp đầy đủ nhân sự giám sát và nhân viên vệ sinh làm việc tại các địa điểm của Công ty Điện lực Đồng Nai. Cụ thể:
1. Dịch vụ vệ sinh hằng ngày: Số lượng nhân sự được yêu cầu tối thiểu, bao gồm:
	Stt
	Tên vị trí và khu vực làm việc
	Số lượng nhân viên
	Ghi chú

	
	Văn phòng Công ty Điện lực Đồng Nai và kho vật tư

	1
	A1- Toàn bộ khu vực sân, ngoại cảnh
	01
	

	2
	A2-Toàn bộ khu vực tầng trệt đến tầng 4
	05
	

	
	Trụ sở Trung tâm thí nghiệm điện cơ sở 1

	1
	B1- Toàn bộ khu vực sân, ngoại cảnh, tầng trệt đến tầng 2: Hành lang, cầu thang bộ, nhà vệ sinh.
	01
	

	2
	B2- Khu vực sảnh tòa nhà, khu nhà vệ sinh: Hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, nhà vệ sinh.
	
	

	
	Trụ sở Trung tâm thí nghiệm điện cơ sở 2

	1
	B1- Toàn bộ khu vực sân, ngoại cảnh, tầng trệt đến tầng 2: Hành lang, cầu thang bộ, nhà vệ sinh.
	01
	

	2
	B2- Khu vực sảnh tòa nhà, khu nhà vệ sinh: Hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, nhà vệ sinh.
	
	

	
	Trụ sở Xí nghiệp Lưới điện Cao thế khu vực 1

	1
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	02
	

	2
	
	
	

	
	Trụ sở Xí nghiệp Lưới điện Cao thế khu vực 2

	1
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	01
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Trảng Bom

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	03
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Long Thành
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	01
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Long Bình
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	03
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Trị An
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	02
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Dầu Giây
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	03
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Xuân Lộc
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	02
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Trấn Biên
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	02
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Cẩm Mỹ
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	02
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Đồng Xoài
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	02
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Đồng Phú
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	03
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Bình Long
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	01
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Phú Riềng
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	04
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Bù Gia Mập
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	02
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Phước Long
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	03
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Chơn Thành
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	03
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Hớn Quản
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	02
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Bù Đăng
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	04
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Lộc Ninh
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	02
	

	
	Trụ sở Đội Quản lý điện Bù Đốp
	
	

	
	Khu vực khuôn viên, sảnh, hành lang, cửa ra vào, cửa kính (<3m), cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh, khuôn viên và các phòng làm việc.
	02
	


2. Nhân sự thực hiện dịch vụ tổng vệ sinh hàng quý tại cơ quan công ty: Theo đề xuất của nhà thầu

	Đáp ứng
	
	
	x

	2
	Yêu cầu về tiêu chuẩn nhân sự
	
	
	
	

	
	Nhân sự do nhà thầu cung cấp phải đáp ứng các yêu cầu sau:
	STT
	Nhân sự
	Yêu cầu 

	1
	 Nhân viên giám sát vệ sinh
	- Là nam, nữ công dân Việt Nam, có độ tuổi từ 22 đến 60 tuổi;
- Có năng lực hành vi dân sự  đầy đủ; không có  tiền án, tiền sự;
- Có lý lịch rõ ràng được UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận;
- Có giấy khám sức khỏe của trung tâm y tế, bệnh viện từ cấp huyện trở lên xác nhận có đủ sức khỏe để lao động;
- Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;
- Yêu cầu kinh nghiệm tại vị trí tương đương là 03 năm;
- Đảm bảo công tác giám sát, đôn đốc nhân viên vệ sinh thực hiện đúng quy định để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;
- Tiếp thu những ý kiến đóng góp của Chủ đầu tư để chất lượng dịch vụ được tốt nhất.

	2
	Nhân viên làm vệ sinh
	- Là nam/nữ công dân Việt Nam, trong độ tuổi lao động theo quy định;
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không có tiền án, tiền sự;
-  Có lý lịch rõ ràng được UBND xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận;
- Có giấy khám sức khỏe của trung tâm y tế, bệnh viện từ cấp huyện trở lên xác nhận có đủ sức khỏe để lao động;
- Đảm bảo thực hiện tốt công tác vệ sinh cho toàn bộ mục tiêu được đưa ra.




	Đáp ứng
	
	
	x

	D
	Nhà thầu cung cấp thiết bị, công cụ, dụng cụ theo yêu cầu
	
	
	
	

	
	1. Danh mục thiết bị, dụng cụ tối thiểu cần có:
- Máy đánh sàn.
- Máy hút bụi/hút nước.
- Xô vắt giẻ ướt.
- Cây lau ướt, sàn khô.
- Cây lau kính có cán dài.
- Tay gạt lau kính.
- Thang gấp cá nhân.
- Bình xịt hoá chất.
- Khăn lau.
2. Hoá chất và vật dụng thay thế thường xuyên
2.1 Danh mục hóa chất làm sạch tối thiểu cần có
- Kem làm sạch đồ men, sứ, đánh bóng kim loại, inox.
- Chất làm sạch đa năng.
- Chất tẩy rửa nhà vệ sinh.
- Hóa chất lau kính.
- Hóa chất khử mùi.
- Viên khử mùi/khử trùng bồn tiểu nam.
2.2 Danh mục vật dụng tối thiểu cần trang bị thường xuyên
- Găng tay/ khẩu trang.
- Giẻ lau sàn khô/ ướt.
- Giầy/ủng.
- Chổi, tải, khăn lau, ...
2.3 Yêu cầu về trang thiết bị dụng cụ:
- Đảm bảo thiết bị, dụng cụ, máy móc đủ số lượng, còn trong tình trạng hoạt động tốt.
+ Tải lau, khăn lau vệ sinh:
- Tải lau, khăn lau được sử dụng phải hoàn toàn mới, sau khi sử dụng phải được thu gom, giặt sạch, xử lý đúng quy trình sau khi lau (giặt riêng theo từng loại). Tải lau, khăn lau bị mòn, cũ, hư hỏng phải được thay mới. Trước khi sử dụng, tải lau, khăn lau phải khô ráo. Sử dụng giẻ lau riêng cho từng khu vực.
+ Găng tay vệ sinh:
- Mỗi nhân viên vệ sinh được trang bị 02 đôi găng tay khác màu: 01 đôi dùng cho thu gom rác và làm sạch nhà vệ sinh, 01 đôi dùng cho làm sạch bề mặt các phòng làm việc.
* Yêu cầu về hóa chất sử dụng:
- Tất cả các loại hóa chất đều phải có nhãn hiệu, thành phần, xuất xứ, năm sản xuất, còn hạn sử dụng, an toàn cho người sử dụng. Các loại hoá chất phải có:
+ Hướng dẫn sử dụng và quy định rõ ràng liều sử dụng của từng loại hoá chất.
+ Bản chỉ dẫn an toàn hoá chất theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
+ Các loại hóa chất trên không có tính độc hại cho người sử dụng, có mùi dễ chịu, không có tính ăn mòn cao, và có tính khử khuẩn.
* Ghi chú: Chủ đầu tư cung cấp Hóa chất lau kính, Hóa chất làm sạch sàn trung tính, Hóa chất làm sạch nhà vệ sinh, Hóa chất khử mùi, Giấy vệ sinh, Bao rác.
	Đáp ứng
	
	
	x

	E
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	Danh mục dịch vụ
	Yêu cầu về đầu ra

	1. Lối vào, hành lang và phòng làm việc

	1.1. Bề mặt cửa / Khung cửa / Tay co 
	- Không có bụi và vết bẩn
- Các vệt do giày gây ra trong quá trình dọn dẹp không được coi là thiếu sót
LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới khu vực quanh tay nắm cửa. Nếu xuất hiện các vệt bẩn gây ra do quá trình làm sạch, điều này được coi là thiếu sót

	1.2. Sàn
	- Sàn nhẵn không có bụi và vết bẩn
- Vết bẩn nhám không xuất hiện trên mặt sàn
- Một vết bẩn được cô lập có thể được chấp nhận. Sàn không được có vết bẩn nhìn thấy được bằng mắt thường.

	1.3. Tường / Vách ngăn
	- Không có bụi và vết bẩn
- Khung của vách ngăn dựng lên không có bụi và vết bẩn
- LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới phần đường chỉ đính kèm giữa vách ngăn và khung vách ngăn

	1.4. Phào chân tường
	Được phép có ít bụi

	1.5. Kính / Cửa sổ
	Không xuất hiện vết bẩn, bụi

	1.6. Đồ đạc (Bàn ghế làm việc và vật dụng trên bàn làm việc ...) / Nội thất)
	Không được phép có bụi, bẩn

	1.7. Công tắc /Bảng chỉ dẫn
	Không có bụi và vết bẩn

	1.8. Cuộn dây vòi cứu hỏa / Bình cứu hỏa
	Có thể xuất hiện một ít bụi

	2. Cầu thang
	 

	2.1. Sàn
	- Sàn nhẵn không có bụi và vết bẩn
- Vết bẩn nhám không xuất hiện trên mặt sàn
- Sàn không được có vết bẩn nhìn thấy được bằng mắt thường.

	2.2. Bậc thang, bậc nghỉ đầu và cuối thang, lan can cầu thang
	Không có bụi, vết bẩn

	2.3. Cấu trúc, tay vịn
	Không có bụi, vết bẩn

	2.4. Công tắc / Bảng chỉ dẫn
	Không có bụi, vết bẩn

	3. Nhà vệ sinh

	3.1. Bề mặt cửa / Khung cửa / Tay co thủy lực
	- Không có bụi và vết bẩn
- Các vệt do giày gây ra không được coi là thiếu sót
LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới khu vực quanh tay nắm cửa. Nếu xuất hiện các vệt bẩn gây ra do quá trình làm sạch, điều này được coi là thiếu sót

	3.2. Sàn (bao gồm cả nắp thoát nước)
	- Không có bụi, bùn đất và vết bẩn
- Sàn không được có vết bẩn nhìn thấy được bằng mắt thường.

	3.3. Vách ngăn / Tường
	- Không có bụi và vết bẩn
- Khung của vách ngăn dựng lên không có bụi và vết bẩn
LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới phần đường chỉ đính kèm giữa vách ngăn và khung vách ngăn.

	3.4. Bảng kính / Cửa sổ
	Không có bụi và vết bẩn

	3.5. Gương
	- Không có bụi và vết bẩn
- Các vệt gây ra do quá trình dọn dẹp được coi là thiếu sót

	3.6. Đồ đạc (Bàn ghế làm việc và vật dụng trên bàn làm việc ...) / Nội thất)
	Không có bụi và vết bẩn

	3.7. Công tắc / Ổ điện / Bảng chỉ dẫn
	Không có bụi và vết bẩn

	3.8. Chậu rửa tay / Bàn chậu
	- Không có bụi và vết bẩn
- Vòi nước không có vết bẩn
- Không có tóc và rác trên lưới lọc trong lỗ thoát nước
LƯU Ý: Nếu lòng chậu rửa mặt bị bẩn do da dầu hoặc cặn xà phòng, có thể xác minh bằng mắt thông qua việc cho nước chảy trên bề mặt chậu. Nếu chậu rửa mặt được làm sạch đúng cách, nước sẽ chảy như một lớp mỏng trên thành chậu tới lỗ thoát nước. Nếu chậu rửa mặt được làm sạch không đúng cách, nước sẽ chảy theo các dòng bị vỡ dọc theo lòng chậu.

	3.10. Bồn cầu
	- Lòng bồn cầu không có vết bẩn
- Không có mùi hôi
- Không xuất hiện cặn đá vôi
- Bên ngoài bồn cầu không có bụi và vết bẩn
LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới khu vực nối giữa bệ ngồi và bồn cầu, vị trí đầu ra của ống thoát nước và chân bồn cầu nơi có các ốc vít bắt xuống

	3.11. Nắp bồn cầu
	- Cả mặt trên và mặt dưới nắp bồn cầu không có bụi và vết bẩn
LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới phần bản lề và các điểm cố định

	3.12. Bồn tiểu nam
	- Lòng trong bồn tiểu không có vết bẩn
- Không có mùi hôi
- Không xuất hiện cặn đá vôi
- Bên ngoài bồn tiểu không có bụi và vết bẩn

	3.13. Thiết bị xả nước
	- Cần gạt của thiết bị xả nước, bể nước gắn thấp và ống thoát nước của bồn cầu hoặc tiểu nam không có bụi và vết bẩn
- Các phần còn lại của hệ thống (như bể nước gắn cao) phải sạch sẽ

	3.14. Phòng tắm:
3.14.1. Thiết bị vòi tắm
3.14.2. Sàn phòng tắm, bao gồm cả khe thoát nước
3.14.3. Tường phòng tắm
	- Tất cả 3 thành phần trên không có bụi và vết bẩn
- Không có tóc hoặc rác trên khe thoát nước
LƯU Ý: Nếu trong phòng tắm bị bẩn do da dầu hoặc cặn xà phòng, có thể xác minh bằng mắt thông qua việc cho nước chảy trên tường phòng tắm. Nếu phòng tắm được làm sạch đúng cách, nước sẽ chảy như một lớp mỏng trên tường tới khe thoát nước. Nếu phòng tắm được làm sạch không đúng cách, nước sẽ chảy theo các dòng bị vỡ dọc theo bề mặt tường.

	3.15. Hộp đựng khăn giấy lau tay mà máy sấy tay
	- Không có bụi và vết bẩn

	3.16. Hộp đựng xà phòng
	- Không có bụi và vết bẩn
- Xà phòng phải luôn được cung cấp đầy đủ

	3.17. Hộp đựng giấy vệ sinh
	- Không có bụi và vết bẩn
- Giấy vệ sinh phải luôn được cung cấp đầy đủ

	3.18. Nơi treo giấy vệ sinh
	- Không có bụi và vết bẩn
- Giấy vệ sinh phải luôn được cung cấp đầy đủ

	3.19 Giá treo khăn tắm, khăn mặt
	- Không có bụi và vết bẩn

	3.20 Thùng rác
	- Không có rác trên nền nhà
- Có thể có rác trong thùng rác (một hoặc hai tờ khăn giấy do bộ phận lau dọn sử dụng)
- Trong thùng rác không được có bùn đất và bụi bẩn bám vào. Áp dụng tương tự với nắp thùng, nếu có.
- Nếu rác thải được cung cấp với một bao nhựa bên trong những điều trên áp dụng cho bao bì nhựa
- Bên ngoài nắp thùng, nếu có, không có bụi và vết bẩn.

	4. Trần nhà
	- Không có mạng nhện bám

	5. Chậu cây
	- Không có đầu mẩu thuốc lá
- Không có rác và mảnh vụn

	6. Khu vực cảnh quan/khuôn viên
	- Không có rác
- Không có lá và cành khô
- Không có mảnh vụn phi hữu cơ

	7. Rãnh thoát nước nổi khu vực ngoại cảnh
	- Không có cát
- Không có đất
- Không có rác

	8. Lan can
	- Không có bụi
- Không có vết bẩn

	9. Khu vực tập kết rác
	- Không có rác và mảnh vụn rơi vãi
- Không có mùi hôi

	10. Thùng rác
	- Không có mùi hôi
- Lượng rác có ít hơn 2/3 dung tích thùng
- Không có vết bẩn ngoài thùng
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Chú thích:   
+ Ký hiệu “” tại cột Đạt ….. : Nhà thầu chào đúng hoặc tốt hơn yêu cầu kỹ thuật.
+ Ký hiệu ‘x” tại cột Không đạt …: Nhà thầu chào không đúng hoặc chào thấp hơn hoặc không chào yêu cầu kỹ thuật.

